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Chữ viết tát 

GDTC: Giáo dục thể chất 
GV: Giáo viên 
HS: Học sinh 
HLV: Huấn luyện viên 
LVĐ: Lượng vận động 
TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh 
TDTT: Thể dục thể thao 
TCRLTT: Tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 
THCS: Trung học cơ sớ 
THPT: Trung học phổ thông 
TTCB: Tư thế chuẩn bị 
PV: Phục vụ 
SV: Sinh viên 
VĐV: Vận động viên 

Kí hiệu 

J ) Học sinh (SV, người tập) 
Ị Nhảy bật lèn 

»- Đường di chuyển động tác của người hoặc vật trong không gian 
*- Đường di chuyên cùa HLV (GV) hoặc HS trên mặt đất 
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L Ò I N Ó I Đ Ầ U 

Nhàm đáp ứng nhu cẩu học tập và nghiên cứu về môn Đá 
cẩu tì ong trường phổ thông và thực hiện Chương trình Đào tạo 
giáo viên chuyên ngành Giáo dục thê chất của Dự án Đào tạo 
giáo viên Trung học dí sở, chúng tôi biên soạn Giáo trình Đá cẩu. 

Giáo trình này dược biên soạn theo Chương H ình của Dự án 
đào tạo giáo viên Trung học cơ sớ chuyên ngành Giáo dục thể chất 
được Bộ Giáo dục xà Dào tạo ban hành năm 2002. Giáo trình biên 
soạn cho đối tượng là giáo viên, sinh viên chuyên ngành Giáo dục-
thể chất ỏ cắc trường Cao đẳng Sư phạm. Dựa theo giáo trình này 
các đồng chí giảng viên có thề thay đổi, bố sung một số bài tập 
khác của mình khi dạy về các nội dung kĩ thuật miễn sao phù hợp 
với điều kiện và khả năng, trình độ của mình. 

Nội dung giáo trình gồm 4 chương: 

Chương ỉ. Sơ lược lịch sử dà cầu - Thực trạng và xu hướng 
phát triển môn Đá cầu ở Việt Nam - Ý nghĩa và tác dụng của môn 
Đá cáu với người tập. 

Chương li. Nguyên lí kĩ thuật - Chiên thuật cơ bản của 
đá cầu. 

Chương ỈU. Phương pháp giảng dạy và tập luyện đá cầu. 

Chương IV. Những điểm cơ bản trong Luật Đá cẩu - Phương 
pháp tổ chức thi đấu — Trọng tài thi dâu. 

Mặc dù đã có nhiều cô gắng, song vì điều kiện còn hạn chê 
và tài liệu tham khảo hiếm nên cuốn giáo trình khó tránh khói 
những thiếu sót trong quá trình biên soạn. Chúng tôi rất mong 
nhận được sự đóng góp ý kiên của thầy giáo, cô giáo, huấn luyện 
viên và bạn đọc xa gần để cuốn sách ngày càng hoàn thiện. 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM 
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s ơ Lược LỊCH s ử ĐÁ CẦU -

THỰC TRẠNG VẢ x u HƯỚNG PHÁT TRIỂN -
Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG 

CỦA MỒN ĐÁ CẦU VỚI NGƯỜI TẬP 

ì - MỤC TIÊU 
Những mục tiêu cơ bản mà sv cần đạt được: 

1. Kiến thức 

- Nắm được khái quát về sự ra đời và phát triển môn Đá cẩu ớ 
Việt Nam. 

- Hiểu được thực trạng và khả năng phát triển của môn Đá cầu. 
- Biết được ý nghĩa và tác dụng của môn Đá cầu đối với người tập, tù 

đó vận dụng trong tập luyện hiện tại và trong giảng dạy sau này. 

2. Kĩ năng 
Có năng lực vận dụng những hiểu biết, những kiến thức của môn Đá 

cầu vào công tác giáo dục nói chung và giảng dạy môn Đá cầu nói riêng. 

li - NỘI DUNG 

1. Sơ lược lịch sử đá cầu ở Việt Nam 

1.1. Nguồn gốc môn Đá cầu 
Đá cầu được hình thành và phát triển từ những trò chơi dân gian, dưới 

nhiều hình thức khác nhau mà mỗi địa phương, vùng dân cư, có những hình 
thức, màu sắc đặc trưng riêng... 

Đá cầu có một quá trình phát triển theo lịch sử dựng nước và giữ nước 

CHƯƠNG 
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của dãn tộc. Có thời kì phát triển rất rực rỡ - Từ vua quan trong triều đến 
các tầng lớp nhân dân lao động, từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi đến 
miền ngược..., ở đâu môn Đá cầu cũng được ưa chuộng. 
Tương truyền rằng năm Nhàm Tuất (722), Mai Hắc Đế, lãnh tụ của 
cuộc khới nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường đã khuyến khích và tổ 
chức cho nghĩa quân thường xuyên tập luyện, giải trí bằng trò chơi đá cáu. 
nhăm rèn luyện sức khoe và tinh thẩn cho binh sĩ. Từ đó nhân dân quanh 
vùng Vạn An (nay là Nam Đàn - Nghệ An) dần dần cũng tập luyện đá cầu, 
phong trào ngày càng phát triển. 

Trò chơi này thường được tổ chức trong những ngày lễ lớn mừng chiến 
thắng của dân tộc. 

Từ thế kỉ thứ VUI, ở vùng Vạn An, ngày xuân có tục lệ thi đấu đá cầu 
rất sôi nổi và hào hứng. Đây là trò chơi không những hấp dẫn đối với người 
chơi trong sân, mà còn thu hút đông đảo người xem và cổ vũ bên ngoài. 

Trong cuốn Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc, Giáo sư Sử 
học Trần Quốc Vượng có ghi chép: "Không biết môn Đá cầu nảy sinh từ 
bao giờ, chỉ biết rằng đến thời Lý, Trần, môn này đã được thịnh hành 
làm"'." 

ơ thời nhà Lý, đất nước thái bình, mùa màng gặt hái xong, cũng là lúc 

các cuộc vui chơi được tổ chức để mừng vụ mùa bội thu. Trong các cuộc 
vui này luôn có trò chơi đá cầu. Nhà vua còn cho phép đá cầu biểu diễn 
ngay trước bệ rồng tại điện Thiên An trong kinh thành. 

Năm 1085, sau khi đánh lan quân xâm lược nhà Tống, nhà Lý đã tổ 
chức ngày hội thi đá cầu để mừng chiến thắng. 

Đời vua Lý Nhân Tông (1072 - 1127) đã quan tâm và tạo điều kiện cho 
trò chơi đá cầu phát triển như : 

"Bính Ngọ, /Thiên Phù Duệ Vũ/ năm thứ 7 [1126], (Tống Khâm Tông 
Tằng, Tĩnh Khang năm thứ 1). Mùa xuân, tháng Giêng, mở hội đèn Quảng 

(1) Trần Quốc Vượng. Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dãn lộc. NXB Y học và 
TDTX H, 1969, tr. 48. 
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Chiếu bảy ngày đêm... 

Tháng 2, ngày mồng Ì, vua ngự điện Thiên An, xem các vương hầu đá 
cầu."(l) 

Kế thừa đời nhà Lý, trò chơi đá cầu tiếp tục được hoàn thiện và phát 
triển à thời nhà Trần. Thời kì này có Trương Hán Siêu nổi tiếng là người có 
tài đá cầu và rất được vua yêu, quan dân kính nể, ông có biệt danh là: "Thôn 
cầu cước". 

Đời vua Trần Anh Tông trị vì (1293 - 1314) có một vị quan tên là Trần 
Cụ giỏi đánh đàn, bắn cung và đá cầu, được vua quan và nhân dân kính nể: 

"... Bây giờ có viên độc bạ là Trần Cụ tính khoan hậu, cẩn thận, thật 
thà, giỏi nghề đánh đàn, bán nỏ, và chơi đá cầu. Vua sai dạy thái tử các 
nghề ấy... Cụ làm cầu thì cân nhắc các múi da, cho mười hai múi cân nhau, 
duy ba múi ớ miệng cầu là chỗ bỏ cái bong bóng lợn vào thì hơi mỏng và 
nhẹ, để cân với sức nặng ở đầu bong bóng, cho nên khi đá cầu, múi nào ỏ 
trên đến lúc rơi xuống đất lại nguyên như cũ, không bao giờ chuyển 
khác"12'. 

Dựa vào kinh nghiệm của bản thân và tham khảo trong dân gian, ông đã 
viết ra một số lí thuyết của trò chơi đá cầu, có thể nói đây là tiền đề để những 
người chơi đá cầu sau này có thể tiếp thu, kế thừa và hoàn thiện cho môn Đá 
cầu ngày nay. 

Thời nhà Trần không những đã kê thừa và phát triển tốt trò chơi đá 
cầu từ thời nhà Lý mà còn quy định hệ thống GDTC cho tầng lớp quý tộc 
và binh sĩ trong quân đội phải thường xuyên tập luyện: cưỡi ngựa, bắn 
cung, đá cầu. 

Trong cuốn Tim hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc đã ghi nhận: 

(1) Trần Quốc Vượng. Tìm hiếu truyền thống thượng võ của dãn tộc. NXB Y học và 
TDTT. H, 1969, tr. 93. 

(2) Đại Việt sử kí loàn thư. Tập Ì, NXB VHTT, H, 2003, tr. 452. 
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... Trong võ dân tộc có nhiều đòn đá, và từ thời xa xưa, chúng ta đã có 
trò chơi đá cầu. Đây là một hình thức tập luyện võ, vì khi đá cầu người tập 
phải sử dụng linh hoạt các thế trong cước pháp (đấu pháp bằng chân) để đá 
trúng vào một mục tiêu rất nhỏ như đá gối, đá vòng cầu (cung), đá cạnh bàn 
chân, đá hất, đá búng, đá móc, đá gót".01 

Đến thời nhà Lê, trò chơi đá cầu đã đạt tới mức tài nghệ điêu luyện, 
có nhiều người chơi đá cầu giỏi. Trong dân gian đã lưu truyền lại câu 
chuyện rất thú vị như sau: 

Trong lề mừng thọ của nhà vua, có một sĩ phu xin vua cho phép được 
đá cầu chúc thọ. Người đó xin đứng trước mạn thuyền rồng giữa dòng sõng 
Nhị đá cầu (tâng cầu), đá được mỗi một quả cầu là mừng nhà vua thêm một 
tuổi, sau khi nêu điều kiện, người sĩ phu đã làm cho mọi người lo ngại vì 
chí cần sơ sảy là phạm tội khi quân. 

Nhưng thật kì diệu, người sĩ phu ấy đã ung dung đá và đếm từ Ì đến 

98 mà quả cầu vẫn bay lên hạ xuống rất nhịp nhàng. Nhà vua sung 
sướng hạ lệnh dừng lại và nói: "Thôi, Trẫm chỉ mong sống đến 98 tuổi là 
hạnh phúc lắm rồi". 

Sau đó, người sĩ phu xin nhà vua cho được đá tiếp và ông đã đá được 
120 quả nữa. Người sĩ phu đó chính là Đinh Sửu, người Nam Sách - Hải 
Dương đỗ Thám hoa.'2' 

Đến thời nhà Nguyễn, trò chơi đá cầu vẫn dược duy trì, nhung người 
chơi cầu giỏi thường là dân thành thị, thuộc tầng lớp khá giả. 

Trải qua nhiều thế kỉ, trò chơi đá cầu vẫn được tồn tại, duy trì và phát 
triển rộng khắp trên cả nước, và nó cũng mang đặc thù của từng giai đoạn 
lịch sử nhất định, cũng như theo từng phong tục, truyền thống cùa từng địa 
phương (miền Bắc - miền Trung - miền Nam...). 

(1) Trần Quốc Vượng. Tìm hiếu truyền thống thượng võ cùa dàn tộc, NXB Y học và 
TDTT. H. 1969. tr. 93. 

(2) Trần Quốc Vượng, Sđd, tr. 112. 
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ỉ 

Thời kì Pháp thuộc, nhân dân ta sống trong cảnh cơ cực lầm than dưới 
ách đô hộ của thực dân Pháp, những trò chơi dân gian không có điều kiện 
phát triển, nhưng do sự ham thích của các tầng lớp nhân dán nên trò chơi 
đá cẩu vẫn tồn tại và lưu truyền trong dán gian. 

Thời kì này những trò chơi dân gian bị thu hẹp lại, nhường chỗ cho các 
môn thể thao hiện đại như : Đua xe đạp, Quyền Anh, Bóng đá... 

Sau khi hoa bình được lập lại (10-1954 đến trước 4-1975), tuy được 
Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện, song thực tế dân tộc Việt Nam 
lại phải đối mặt với một cuộc chiến tranh mới của đế quốc Mĩ. Chính vì vậy 
mà hoạt động thể thao nói chung và đá cầu nói riêng vẫn chưa có điều kiện 
phát triển. Thời kì này trò chơi đá cầu tồn tại mang tính tự phát trong các 
trường học là chủ yếu. 

Tuy nhiên trong những năm 1970 - 1974, nước ta có tổ chức được một 
số giải đá cầu cho HS các trường phổ thông cấp l i và cấp IU khu vực Hà 
Nội và một số tỉnh lân cận. Mặc đù nội dung và hình thức thi đâu còn đơn 
giản, song cũng thu hút được khá đông HS các cấp tham gia hoạt động và 
tập luyện. Đồng thời cũng để lại những hình ảnh đẹp đẽ về môn Đá cầu 
trong lòng người tham dự. 

Thời kì sau tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất 
nước được thống nhất, lịch sử Việt Nam bước sang một trang mới. Lúc này 
phong trào TDTT được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, tạo điều 

kiện để phát triển và hội nhập với khu vực cũng như trên thế giới. Trong dó 
trò chơi đá cầu được khôi phục và đang trên đà phát triển. Nó đã có vị trí 
xứng đáng trong hàng ngũ các môn thể thao dân tộc của Việt Nam. 

Đặc biệt, từ tháng 8 năm 1985. Te TDTT (nay là UB TDTT) cho ban 
hành Luật Đá cầu. Sau khi Luật Đá cầu ra đời thì vị trí cùa trò chơi đá 
cầu đã bước sang một trang mới. Thời điếm quyết định nhất đế chuyên 

đổi là: 
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"... Giai đoạn quan trọng nhất để chuyển trò chơi đá cầu thành môn thể 
thao Đá cầu là từ 1986 đến nay, đã tổ chức thành công 8 giải đá cầu; 2 lần 
ban hành Luật Đá cầu; nghiên cứu và sản xuất được quả cầu tiêu chuấn. 
đồng thời mớ rộng giao lun với nước ngoài"'1'. 

1.2. Cấu tạo và hình dạng quả cầu 

Theo sử sách ghi lại, và đặc biệt là trong mục: Truyền thống thượng võ, 
tác giả Lê Đỗ (Báo TDTT) đã viết: "Riêng quả cầu ớ nước ta, xưa có nhiều 

loại: có loại quả cầu tròn khâu bằng 12 miếng da, có quá cầu khâu bằng mo 
càu hoặc gỗ, hoặc có quả cẩu hình tròn dẹt đuôi bằng lông chim hoặc bàng 
lông gà rất phổ biến ở miền núi..." 

Trải qua nhiều thời kì phát triển thăng trầm của lịch sử, những biến đổi 
của xã hội có tác động và ảnh hướng rất lớn đến hoạt động, phát triển cùa 
TDTT nói chung và đặc biệt là môn Đá cầu. Quả cầu không chỉ thay đổi về 

hình dạng, kích thước mà cả trọng lượng, chát liệu để phù hợp, thích ứng 
với nhu cầu thực tiễn. 

Những quà cầu được tồn tại, lưu truyền và được sử dụng trong tập 
luyện, thi đấu những năm gần đây: 

- Quả cầu trinh đổng: được làm bằng hai đổng tiền trinh có lỗ vuông 
lồng vào nhau bới giấy hay ni lõng mòng. 

- Quả cầu trinh chì: giống quả cầu trinh đồng ở trên, chỉ khác là thay 
hai đồng tiền trinh bằng hai đổng trinh chì hoặc quả cầu được kết lại từ vó 
và lá cây. Loại cầu này người tập có thể tự làm được để chơi. 

Các loại cầu này thường được chơi ớ các tỉnh phía Bắc, từ năm 1980 trớ 
về trước. 

- Các loại cầu làm bằng chất liệu khác như: da cá, gỗ, nhựa... có cắm 

(ì) Mai Văn Muôn. Nghiên cứu cơ sở li luận và thực tiễn cùa sự hình thành, phái 
triển mội số môn thê thao dàn tộc ờ Việt Num. Tóm tắt Luận án PTS. H. 1995. Ir. 15. 
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lông gà hoặc lông ngỗng, lông chim... được sứ dụng nhiều ờ các tỉnh miền 

Trung và đặc biệt ở phía Nam. 

- Quả cầu đế cao su: gồm nhiều đồng xu (cao su) làm lớp đệm, 
đường kính 2,5 - 3cm, đặt chổng lên nhau và được xâu với nhau bằng 
dây ni lỏng. Loại cẩu này thường được dùng để tập luyện và thi đấu 
từ năm 1986 - 1993. 

- Quá cẩu đế nhựa: gồm 3 lớp (đồng xu) nhựa xếp chồng lên nhau. 
+ Có đường kính: 36mm, 
+ Có chiều cao: HOmm, 

+ Có trọng lượng: 12gam, 
+ Có 16 tua nilon mềm, có các màu khác nhau. 

Quả cầu này được đưa vào sử dụng tập luyện và thi đấu trong các giải 
quốc gia từ năm 1994 cho đến năm 2000. 

Từ năm 2001 đến nay, đứng trước xu thế phát triển mạnh của môn Đá 
cầu không những ở trong nước mà đặc biệt là trên thế giới, quả cầu cũng 

được cải tiến không chỉ về mẫu mã, hình thức bẽn ngoài, mà ngay chất liệu, 
kiểu dáng cũng được thiết kế lại. Với mục đích vừa đảm bảo tính kế thừa 
quả cầu trinh trước đây, vừa phù hợp, vừa đáp ứng được kĩ thuật tấn cõng 
và kĩ thuật phòng thủ của kĩ thuật đá cẩu hiện đại ngày nay là quá Cầu Đá 
Việt Nam 201. 

2. Thực trạng và xu hướng phát triển môn Đá cầu ở Việt Nam 

2.1. Thực trạng vị trí môn Đá cầu trong hệ thống các môn thể thao 

Quá trình tồn tại, phát triển và hoàn thiện môn thể thao Đá cầu ở nước 
ta có thể chia thành các thời kì sau: 

+ Giai đoạn phát triển tự nhiên (khoảng từ năm 1960 về trước). 

+ Giai đoạn hình thành ý tưởng và tổ chức thực nghiệm cải tiến như một 
trò chơi có tính thi đấu (khoảng 1960 - 1985). 
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+ Giai đoạn tương dối hoàn thiện và chính thức đưa thành môn thể thao 
thi đấu (từ năm 1986 đến nay). 

Môn Đá cầu đã được các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương 
quan tâm và tạo điều kiện phát triển, đồng thời được đông đảo các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia tập luyện. 

Trong quá trình khôi phục và phát triển mồn Đá cầu ớ Việt Nam, chúng 
ta không thể không nhắc đến những người có tâm huyết, đóng góp nhiều 

công sức cho việc duy trì từ một trò chơi đá cầu dần trở thành môn thê thao 
thi đâu. Đó là Nhà giáo Đỗ Chỉ"', nguyên là GV dạy Thể dục Trường cấp 
li Ngô Sĩ Liên ớ Thị xã Bắc Giang và ông Giáp Văn Nhang, nguyên là cán 
bộ cùa Phòng Thể thao quẩn chúng - Sớ TDTT Hà Bắc (cũ). 

Trước xu thế phát triển của phong trào TDTT nói chung và thể thao dàn 
tộc nói riêng, được sự quan tâm cùa TC TDTT (nay là UB TDTT) và Vụ thế 

thao Quần chúng - mà trực tiếp là õng Lương Kim Chung, nguyên Vụ 
trướng vụ này và tập thể cán bộ của vụ cùng với Bác sĩ Nguyền Khắc 
Viện , nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn dã đến Hà Bắc (cũ) đế 

gặp gỡ, trao đổi và thống nhất một sô luật lệ cùa trò chơi đá cầu (chú yếu 

là đá dôi) với ông Đỗ Chỉ và õng Nhang. Sau nhiều lần gặp gỡ, vừa 
động viên, giúp đỡ lẫn nhau, vừa thống nhất một số quan điểm về 

luật lệ, cách tổ chức thi đấu trò chơi này..., có thể nói rằng đây là 
một trong những cơ sở ban đầu cho sự ra đời của Luật Đá cầu sau này. 

Các ông đã để lại trong lòng những người hâm mộ môn Đá cầu nhiều 

hình ảnh khó phai mờ. 

Mùa hè năm 1983, Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (lúc đó ngoài 60 tuổi) dẫn 
đầu đoàn VĐV đá cầu Hà Nội tham gia thi đấu giao hữu tại Hải Phòng. Trong 
ngày khai mạc, ông đã được mời tham gia biểu diễn các kĩ thuật cơ bản của 
môn Đá cầu. 

(Ì) Nhà giáo Đỗ Chi đã mất (BT). 
(2) Bác sĩ. nhà văn hoa Nguyễn Khắc Viện đã mất năm 1998 (BT). 
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Ong lẩn lượt thục hiện các kĩ thuật táng cầu bằng má trong, bằng má 
ngoài, bằng rr;u bàn chân, kĩ thuật đỡ ngực, kĩ thuật đỡ đầu, kĩ thuật chuyền 

cầu ớ các tư thế khác nhau. Mỗi khi ông thực hiện các kĩ thuật khó như đá 
búng, đá vẩy (bày giờ gọi là búng cầu, giật cầu) ớ các khoảng cách khác 
nhau, người xem phái xiêu lòng thán phục. Đặc biệt là với kĩ thuật điêu 
luyện cùa mình, ông đã dùng phần gót chân để tâng cầu, cứu cầu, chuyền 
cẩu - mà trước đày [hường gọi là: Talon. 

Với tài nghệ điều khiến quả cầu, ông đã để lại những hình ảnh đẹp 
trong lòng những người hâm mộ môn Đá cầu. 

Ong là một trong những ngươi có nhiều công lao đóng góp cho sự phát 
triển cùa môn Đá cầu ở Việt Nam. 

Cùng với sự khôi phục và phát triển phong trào đá cầu trong dân 
gian là sự quan tâm và đẩu tư của Trung ương cũng như của địa 
phương. Điều đó thê hiện rất rõ qua các việc cụ thể như: đầu tư về 

sân tập luyện, các trang thiết bị phục vụ cho tổ chức thi đấu... Nhưng 
điều đáng quan tâm nhát là: 

TC TDTT đã cho ban hành bộ luật đầu tiên của môn Đá cầu vào ngày 
14 tháng 8 năm 1985. Mặc dù lúc này bộ luật còn đơn giản, song nó đã 
đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử môn Đá cầu. (Ở đây cũng cần lưu ý 
là trước đó đã có một số vãn bản quy định về Luật Đá cẩu, nhưng mới chí 
phù hợp cho từng địa phương, chưa có tính thuyết phục cao khi sử dụng cho 
giải quốc gia). 

Sau khi Luật Đá cẩu ra đời, năm 1986, giải đá cầu chính thức đầu tiên 
được tổ chức với tên gọi là: "Giải Đá cầu báo Thiêu niên tiền phong lần 
thứ nhất". Giải được tổ chức tại thị xã Bắc Giang, có 3 đội tham gia là: Hà 
Nội, Hà Bắc (cũ) và Đồng Tháp. 

Đày là giải đầu tiên sú dụng cầu cao su trong thi đấu. Tại giải này chưa 
có sự phân độ tuổi trong thi đấu, chưa có nội dung thi đấu của nữ. 

Cũng từ giải này trớ đi, hàng năm có các giải đá cầu lớn được tổ 
chức. Đó là: — — — _ _ 

ịPA!HỌC THÁI NGUYÊN 

ị ỊTO ]'ẲM HÓC LIÊU 

2 GI ĐÁ CẤU 



- Giải Vô địch Đá cầu toàn quốc. 

- Giải Đá cầu trẻ toàn quốc. 

Đến năm 1990, môn Đá cầu được đưa vào nội dung thi đấu chính thức 
của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ hai tại Hà Nội. 

Để đáp ứng cho phong trào phát triển ngày càng sâu rộng của môn Đá 
cầu, ngày 1/12/ 1993, TC TDTT đã kí quyết định phê duyệt và ban hành 
Luật Đá cấu mới gồm 6 chương 32 điều, được áp dụng cho các giải thi đấu 
từ cấp cơ sở cho đến giải toàn quốc. 

Năm 1994, Giải Đá cầu trẻ toàn quốc (tổ chức tại Hà Nội) có 9 đội 
tham gia là: Hà Nội, Hà Bấc (cũ), TP HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp. Hài 
Hưng (cũ), Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam - Đà Nang (cũ). (Có 46 

VĐV - 13 VĐV nữ). 

Cũng trong năm 1994, Giải Vô địch Đá cầu được tổ chức tại Hà Nội, có 
7 đội tham gia: Hà Nội, Hà Bắc (cũ), TP HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hải 
Hưng (cũ), Hải Phòng (giải có 43 VĐV - 18 VĐV nữ). 

Đây là giải đầu tiên phong cấp kiện tướng cho 4 VĐV và 13 VĐV đạt 
cấp ì. 

Cũng tại giải này, lẩn đầu tiên áp dụng Luật Đá cầu ban hành ngày 1-12-
1993, và đây là giải đầu tiên sử dụng quả cầu nhựa tiêu chuẩn (theo Luật). 

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ ba diễn ra tại thành phố Hải Phòng 
(từ ngày 5-8 đến 10-8-1995), môn Đá cầu là một nội dung thi đấu chính thức 
của đại hội. 

Tại giải này có li đội và những trung tâm TDTT lớn về tham gia 

thi đấu như: 

Hà Nội, Hà Bắc (cũ), TP HCM, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hải Hưng (cũ), 

Hải Phòng, Quảng Ninh, CLB Quân đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bình 
Thuận. 

Giải đã đón tiếp 67 VĐV tham gia thi đấu các nội dung (có 24 
VĐV nữ). 
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KẾT QUẢ CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA Được TRAO CHO CÁC VĐV 
CÁC ĐOÀN SAU: 

(Phong cấp kiện tướng cho 12 VĐV ; cấp ì cho 4 VĐV) 

Giải Đơn nữ Giải Đơn nam 

- Nhất: Hoàng Thái Xuân (Hà Nội) - Nhất: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nội) 

- Nhì: Lưu Ngọc Mai (TP HCM) - Nhì: Nguyễn Mạnh Thắng (Hà Bắc) 

- Ba: Hoàng Ngọc Lan (Hà Bắc) - Ba: Bùi Nam Phương (Quảng Ninh) 

Giải Đồng đội nữ Giải Đồng đội nam 

- Nhất: Hà Nội - Nhất: Hà Nội 

- Nhì: Hà Bắc - Nhì: TP HCM 

- Ba: TP HCM - Ba: Quân đội 

Cũng trong năm 1995, bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 12-10-1995, Giải Đá 
cầu trẻ toàn quốc tranh giải "Báo Thiêu niên tiền phong và Hoa học trò" 
đã được tổ chức tại Quy Nhơn - Bình Định. Tham gia giải gồm có 6 địa 
phương đó là: Hà Nội, TP HCM, Bình Định, Quảng Ninh, Thanh Hoa, 
Khánh Hoa. Trong đó có 38 VĐV (17 VĐV nữ, 21 VĐV nam). 

KẾT QUẢ GIẢI TRẺ ĐƯỢC TRAO CHO CÁC VĐV - CÁC ĐOÀN SAU: 

Giải Đơn nữ Giải Đơn nam 

- Nhất: Hoàng Thái Xuân (Hà Nội) - Nhất: Bùi Nam Phương 
(Quảng Ninh) 

- Nhì: Bùi Hải Yến (Quảng Ninh) - Nhì: Nguyễn Đình Huy (Hà Nội) 

-Ba: Nguyễn Thị Hoa (Quảng Ninh) -Ba: Phan Việt Thắng (TP HCM) 

Lê Hồng Thơm (Thanh Hoa) Truông Quốc Huy (Bình Định) 
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Năm 1995, TC TDTT đã cử 2 đoàn VĐV đá cầu tham gia thi đấu hữu 
nghị và mở rộng tại Hổng Kông và Trung Quốc. Trong 2 lần tham gia thi 
đâu này, trình độ kĩ thuật, chiến thuật của VĐV Việt Nam đã thể hiện sự 
ngang tài ngang sức với nhiều nước trong khu vực và thế giới. 

Năm 1996, Giải vỏ địch Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Nghệ An 
với 15 đội tham gia (có 88 VĐV -35 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Bắc Thái (cũ), Đồng Tháp, Hà Bắc (cũ), Hà Nội, Hà 
Tây, Hà Tĩnh, Hải Hưng (cũ), Hoa Bình, Hải Phòng, TP HCM, Nghệ An. 
Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hoa, Yên Bái, là một nội dung trong Hội 
thi Thể thao dân tộc Việt Nam. Tại giải này, TC TDTT đã phong cấp kiện 
tướng cho 6 VĐV và cấp ì cho 19 VĐV. 

Năm 1996, Giải Trẻ Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Hải Phòng 
với 24 đội tham gia (có 215 VĐV - 93 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: An Giang, Bắc Thái, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng 
Tháp, Hà Bắc (cũ), Hải Phòng, TP HCM, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng 
Ninh, Thanh Hoa, Yên Bái. Minh Hải (cũ), Phú Yên, Lạng Sơn, Quảng 
Nam - Đà Nang, Quảng Ngãi, Thái Bình, Tây Ninh, là nội dung trong Hội 
khoe Phù Đổng toàn quốc. 

Năm 1997, Giải Vô địch Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Quảng 
Ninh với 10 đội tham gia (có 95 VĐV -31 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Yên Bái, Đổng Tháp, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoa, Hưng Yên. 

Tại giải này, TC TDTT đã phong cấp kiện tướng cho 6 VĐV và cấp ì cho 
17 VĐV. 

Năm 1997, Giải Trẻ Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Khánh Hoa 
với 7 đội tham gia (có 65 VĐV -31 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Đồng Tháp, Bình Định, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Thanh Hoa, TP HCM. Tại giải lần này, TC TDTT đã phong cấp ì cho 
7 VĐV. 
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Nám 1998, Giải Vó địch Đá cầu Quốc gia được tố chức tại thị xã 
Hái Dương, với 8 đội tham gia (có 71 VĐV - 34 nữ). 

Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh 
Hoa, TP HCM, Hải Dương, Liên hiệp Đường sắt. Tại giải này, TC TDTT đã 
phong cấp kiện tướng cho 6 VĐV ; cấp ì cho 17 VĐV. 

KẾT QUÁ CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH ĐƯỢC TRAO CHO CÁC VĐV 
CÁC ĐOÀN SAU: 

Giải Đổng đội nam Giải Đồng đội nữ 

- Nhất: Hà Nội - Nhất: Đồng Tháp 

- Nhì: Đồng Tháp - Nhì: Hà Nội 

- Ba: Hải Dương 

Liên hiệp Đường sắt Quảng Ninh 

- Ba: Bắc Giang 

Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 

- Nhất: Đào Thái Hoàng Phúc (Hà Nội) - Nhát: Nguyễn Mộng Kiều (Đồng Tháp) 

- Nhì: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nội) - Nhì: Nguyễn Thi Hiền (Đồng Tháp) 

- Ba: Bùi Nam Phương (Quáng Ninh) 

Nguyễn Vãn Thảo (Hải Dương) 

- Ba: Nguyễn Thi Hạnh (Hải Phòng) 

Bùi Hải Yến (Quàng Ninh) 

Năm 1998, Giải Trẻ Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Bình Định 
với 7 đội tham gia (có 76 VĐV - 36 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Hà Nội, Khánh Hoa, Đồng Tháp, Bình Định, Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Thanh Hoa. Tại giải này, TC TDTT đã phong cấp ì chạ, 7 
VĐV. 

21 



Năm Ĩ99% Giải Vô địch Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại TP Đà 
Nằng, có 6 đội tham gia (có 55 VĐV -28 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh 
Hoa, TPHCM. 

Ca năm (giải vô địch + giải trẻ) TC TDTT đã phong cấp kiện tướng cho 
8 VĐV ; cấp ì cho 16 VĐvT 

KẾT QUẢ CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH ĐƯỢC TRAO CHO CÁC VĐV - CÁC ĐOÀN SAU: 

Giải Đồng đội nam Giải Đồng dội nữ 

- Nhất: Hà Nội - Nhất: Hà Nội 

- Nhì: TP HCM - Nhì: Đồng Tháp 

- Ba: Thanh Hoa + Hải Phòng - Ba: Thanh Hoa + Quảng Ninh 

Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 

- Nhất: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nội) - Nhất: Nguyễn Mộng Kiều 

(Đồng Tháp) 

- Nhì: Truông Tinh Thông (TP HCM) - Nhì: Nguyễn Thi Nga (Hà Nội) 

- Ba: Nguyền Văn Thành (Hải Phòng) 

(Đào Hoàng Phúc (Hà Nội) 

- Ba: Nguyễn Ngọc Trinh (Hà Nội 

Nguyễn Thi Hương (Đồng Tháp) 

Năm 1999, Giải Trê Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại thị xã Bác 
Giang, có 10 đội tham gia (có 113 VĐV - 46 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoa, TP 
HCM, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Liên hiệp Đường sắt, Hải Dương. 
(Đây là giải áp dụng luật mới sửa đổi bổ sung ngày 3/5/J999. Lần đầu tiên 
dua vào nội dung vào thi đấu 3 người). 



J 

Năm 2000, Giải Vô địch Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Quáng 
Ninh, có 9 đội tham gia (có 63 VĐV - 28 VĐV nữ). 

Gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, 
Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hoa, TP HCM. Tại giải này, TC TDTT đã 
phong cấp kiện tướng cho 6 VĐV ; cấp ì cho 17 VĐV. 

KẾT QUẢ CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUỌC TRAO CHO CÁC VĐV - CÁC ĐOÀN SAU: 

Giải Đồng đội nam Giải Đồng đội nữ 

- Nhất: Hà Nội - Nhất: Đồng Tháp 

- Nhì: TP HCM - Nhì: Hà Nội 

- Ba: Thanh Hoa + Quảng Ninh - Ba: Hải Phòng + Quảng Ninh 

Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 

- Nhất: Nguyễn Minh Tâm (Hà Nội) - Nhất: Nguyễn Mộng Kiều 

(Đồng Tháp) 

- Nhì: Nguyễn Văn Thành (Hải Phòng) - Nhì: Nguyên Thị Nga (Hà Nội) 

- Ba: Nguyền Văn Minh (Hái Phòng) 
Đào Hoàng Phúc (Hà Nội) 

- Ba: Nguyễn Thu Phương 
(Thanh Hoa) 

Phạm Thi Lan (Bắc Giang) 

Năm 2000, Giải Trẻ Đá cầu Quốc gia được tố chức tại Đồng Tháp, 
có 23 đội tham gia (có 226 VĐV - 102 VĐV nữ) là nội dung thi đấu trong 
Hội khoe Phù Đổng. 

Gồm các tỉnh: An Giang, Bắc Thái, Bẽn Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Đổng Tháp, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tây, 
Quáng Ninh, Thanh Hoa, TP HCM, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Yên, Lạng 
Sơn Quảng Nam, Đà Nang, Quảng Ngãi, Thái Bình, Tây Ninh. 
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Năm 2001, Giải Vô địch Đá cầu Quốc gia được tổ chức tai tinh 
Đồng Tháp, có 7 đội tham gia (gồm 68 VĐV - 35 nữ). 

Đây là giải đầu tiên sứ dụng quá cầu đá Việt Nam - UB TDTT -
201. Tại giải này UB TDTT đã phong cấp kiện tướng cho 7 VĐV; cấp 
ì cho 15 VĐV. 

Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quàng 
Ninh, Thanh Hoa, TP HCM. 

KẾT QUÀ CỦA GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUỢC TRAO CHO CÁC VĐV - CÁC ĐOÀN SAU: 

Giải Đồng đội nam Giải Đồng đội nữ 

- Nhất: Đồng Tháp - Nhất: Đổng Tháp 

- Nhì: TP HCM - Nhì: Hà Nội 

- Ba: Thanh Hoa + Hà Nội - Ba: Hái Phòng + Quảng Ninh 

Giải Đơn nam Giải Đơn nữ 

- Nhất: Lê Quang Triều (TP HCM) - Nhất: Nguyền Thị Nga (Hà Nội) 

- Nhì: Nguyễn Quốc Anh (Hà Nội) - Nhì: Nguyễn Mộng Kiều (Đồng Tháp) 

- Ba: Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) 
Phạm Huy Hiếu (TP HCM) 

- Ba: Nguyễn Thị Hạnh (Hải Phòng) 
Hoàng Ngọc Lan (TP HCM) 

Năm 2001, Giải Trẻ Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Thanh Hoa, 
có 7 đội tham gia (gồm 80 VĐV - 33 nữ). Tại giải này UB TDTT đã 
phong cấp ì cho 8 VĐV. 
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Gồm các tỉnh: Bác Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Thanh Hoa, TP HCM. 

Năm 2002 (ìiái Vó địch Đá cầu Quốc gia được tố chức tại Khánh 
Hoa, có 9 đội tham gia (gồm 84 VĐV - 29 VĐV nữ). 

Gốm các tỉnh: Bắc Giang, Bộ GD&ĐT, Hà Nội, Đồng Tháp, Hái 
Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoa, TP HCM, Khánh Hoa. 

Là nội dung thi đàu trong Đại hội TDTT toàn quốc lần IV, tại giải này UB 
TDTT dã phong cấp kiện tướng món Đá cấu cho 17 VĐV; cấp ì cho 25 VĐV. 

KẾT QUẢ CỦA GIẢI VỔ ĐỊCH ĐUỌC TRAO CHO CÁC VĐV - CÁC ĐOÀN SAU: 

Giải Đồng đụi nam Giải Đồng đỏi nữ 

- Nhất: TP Hồ Chí Minh - Nhất: Đồng Tháp 

- Nhì: Hà Nội - Nhì: Hà Nội 

- Ba: Đồng Tháp + Hải Phòng - Ba: Bắc Giang + Quáng Ninh 

Giải Đun nam Giải Đưn nữ 

- Nhất: Lé Quang Triều (TP HCM) 
- Nhất: Nguyền Thị Ngọc 

(Đổna Tháp) 

— Nhì: Nguyễn Văn Thắng 
(Hà Nội) 

- Nhì: Nguyễn Thị Hương 
(Đồng Tháp) 

- Ba: Nguyền Minh Tám 
(Hà Nội) 

Nguyễn Văn Hoàng (Thanh Hoa) 

- Ba: Nguvẽn Ngọc Thu (Hải Phòng) 
Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) 

Năm 2003, Giải Trê Đá cầu Quốc gia được tổ chức tại Thừa Thiên-
Huế, có 8 đội tham gia (gồm 98 VĐV - 44 VĐV nữ). Tại giải này UB 
TDTT đã phong cấp ì cho 8 VĐV. 
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Gồm các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Tháp, Hài Phòng, Quáng 
Ninh, Thừa Thiên-Huế, TP HCM, Hà Tây. Tại giải này UBTDTT đã phong 
cấp kiện tướng cho 17 VĐV ; cấp ì cho 27 VĐV. 

Phong trào tập luyện đá cầu phát triển hết sức nhanh chóng, không 
những chỉ ờ trong nước và khu vực, mà còn ở các cháu lục. Đặc biệt là giải 
Đá cầu thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu - nước Hunggari năm 
2000. Tại giải này đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được 5 trên tổng 
số 7 bộ huy chương vàng. Giành Giải Nhất toàn đoàn. 

Sau đó một năm - năm 2001, đội tuyến Việt Nam đã bảo vệ thành còng 
chức vô địch của mình ngay trên đất nước Trung Quốc - một cường quốc 
của môn Đá cầu thế giới, với 5 trẽn 7 bộ huy chương vàng. Giành Giải Nhất 
toàn đoàn. 

Tháng li năm 2002, Giải Vô địch Đá cầu thế giới được tổ chức tại 
CHLB Đức. Và một lần nữa đội tuyên Việt Nam lại chứng minh vị trí số Ì 
của mình tại Giải Vô địch thế giới trước các cường quốc đá cẩu như Trung 
Quốc, Hồng Xông, Đài Loan, Hunggari, với 4 trên 7 bộ huy chương vàng. 

Như vậy, trải qua một quá trình tồn tại và phát triển, môn Đá cầu đã 
khẳng định được vị trí của mình cũng như các môn thể thao khác trong xã 
hội. Đặc biệt trong những năm gần đây, môn Đá cầu đã trở thành một môn 
học trong chương trình nội khoa và ngoại khoa không chỉ ở các trường 
chuyên nghiệp mà còn có trong tất cả chương trình học ớ các trường phổ 
thông của toàn quốc. 

Ngày nay, môn Đá cầu đã có hệ thống thi đấu chính thức hằng 
năm, đó là: 

- Giải Vô địch Quốc gia. 
- Giải Trẻ toàn quốc. 
- Hội khoe Phù Đổng toàn quốc. 
- Giải Dân tộc nội trú toàn quốc. 

2.2. Xu hướng phát triển của môn Đá cầu 

Môn Đá cầu là một môn thế thao dân tộc nằm trong hệ thống thi đấu các 
môn thể thao của quốc gia. Đây là một trong những nội dung được sử dụng 
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đế rèn luyện và GDTC cho HS, cũng như sv trong các trường chuyên nghiệp 
ớ Việt Nam. 

Chính vì vậy mà môn Đá cầu không những được các ngành, các cấp 
quan tâm mà còn được UB TDTT đầu tư và định hướng phát triển cà về bề 
rộng lần chiều sâu... 

Đặc biệt, vừa qua, môn Đá cầu lần đầu tiên được Ban tổ chức thống nhất 
đưa vào chương trình thi đấu cùa SEA Games tổ chức tại Việt Nam vào cuối 
năm 2003. 

Như vậy, từ chỗ chỉ là một trò chơi trong dân gian - rồi trở thành một 
môn thể thao dân tộc và từ đó cho đến nay môn Đá cầu đã không ngừng 
phát triển, và không thể thiếu được trong hệ thống thi đấu các môn thể thao 
quốc gia cũng như trên thế giới. Bởi vì theo định kì hằng năm có các giải 
đá cầu được tổ chức như sau: 

- Giải Dàn tộc nội trú toàn quốc. 

- Giải của Hội khoe Phù Đổng Quốc gia. 

- Giải Trẻ Quốc gia. 

- Giải Vô địch Quốc gia. 

- Giải Vô địch thế giới. 
- Giải cùa Đại hội thế thao Đông Nam Á (2003 tại Việt Nam). 

3. Ý nghĩa và tác dụng của đá cầu đối với người tập 

Cơ thể con người là một khôi thông nhất, các cơ quan trong cơ thể có 
liên hê mát thiết với nhau. Bới vậy, khi tập luyện đá cầu sẽ tác động đến 
các tổ chức của cơ quan trong cơ thế người tập. Những ảnh hướng và tác 
dụn° đó được thế hiện qua các thay đổi sau: 

3 1. Phát triển sức khoe và các tố chất thể lực 

Khi đá cẩu đòi hỏi người tập phải vận động toàn thân như : di chuyên, 
tâng cầu đỡ cầu, đá cầu tấn công, chuyền cầu, cứu cầu v.v..., hai cỉiân phái 
nhanh nhẹn, hoạt động tích cực, mắt phái tập trung quan sát, phán đoán 
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đường cầu trên toàn sân đế đưa ra quyết định khi tiếp xúc với cầu băng kì 
thuật nào đế có hiệu quả cao nhất. 

Khi thực hiện các kĩ thuật đá cầu đòi hỏi sự chính xác rất cao, vì đẽ qua 
cầu nhỏ, tốc độ bay cùa cầu lại rất nhanh, do đó chỉ cần mắc sai sót là bị 
mất điếm. Mặt khác khi chơi cầu, người chơi không chỉ sử dụng đói chán 
mà còn phải sứ dụng cá đầu, ngực để phôi hợp một cách khéo léo khi xứ lí 
các đường cầu khác nhau... 

Trong thi đấu, ngoài thi đấu đơn, còn có thi đâu đôi, thi đấu ba người. 
nên đòi hỏi các VĐV phái biết phối hợp ăn ý với nhau thông qua các chiến 
thuật lúc thi đâu. Đồng thời mỗi người phải có khả năng bao quát, xứ lí các 
tình huống hết sức nhạy cảm, chính xác và thòng minh thì mới đem lại kết 

quả tốt. 

Vì vậy, đá cầu đòi hói người tập không chỉ có kĩ thuật, chiến thuật hoàn 
chỉnh, mà phải có sức khoe và thế lực tốt, tức là phải có các tố chất sức 
nhanh, sức mạnh, sức bền và sự khéo léo. Đặc biệt, sức bền chuyên môn 
phái được phát triển tốt, bới trong một trận đấu khi trình độ của các VĐV 
tương đương nhau thì VĐV nào có thể lực và có sức bền chuyên môn tốt 
hơn, sẽ là người quyết định kết quá của trận đấu. 

Trong quá trình tập luyện và thi đấu, người tập không ngừng hình thành 
và củng cố các kĩ thuật động tác, các phản xạ có điều kiện, nhằm tăng 
cường khả năng phối hợp giữa hệ thần kinh trung ương với các cơ quan vận 
động, các cơ quan nội tạng trong cơ thế đẽ xây dựng các kĩ năng, kĩ thuật 
động tác, tiến tới hình thành kĩ xáo động tác. Đế đạt được điều này, người 
tập phải tiến hành luyện tập thường xuyên, liên tục, có hệ thông, khoa học 
và hợp lí. Với phương châm: luyện tập - thích ứng - phát triển. 

Chính vì vậy phải tuy theo từng đối tượng mà sử dụng khối lượng vận 
động một cách hợp lí, phù hợp với khả năng tiếp thu cùa họ. Đối với người 
tập, khi đã tập luyện tích cực gần tới sức chịu đựng tôi đa, thì nó sẽ có kích 

thích tác dụng tới các hệ thống cơ quan như: hệ thẩn kinh, hệ hô hấp, hệ 
tuần hoàn, hệ vận độne... Bời vì khi thực hiện khối lượng vận động cùa bài 
tập, cơ quan vận động của người tập phải hoạt động tích cực dẫn đến sự tiêu 
hao năng lượng lớn trong quá trình hoạt động, đổng thời với sự tiêu hao 
năng lượng này là nhu cầu cẩn cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động... 
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Từ đó dần đến hàng loạt các phán ứng hoa học, sinh học... xây ra trong cơ 
thể người tập. Khi vận động với khối lượng càng lớn trong thời gian càng 
dài thì quá trình òxi hoa các axít amin, quá trình phân huy các ATP nhằm 
cung cấp năng lượng và thải các chất cặn bã ra ngoài càng phức tạp. 

Khi luyện tập một cách khoa học sẽ giúp cho hệ hô hấp phát triển, dung 
tích sống tăng lên, tần số hô hấp giảm, tạo thuận lợi cho cơ thể vận động 
tốt trong cả thời kì ưa khí và yếm khí. 

Đôi với hệ tuần hoàn, thông qua luyện tập có hệ thòng và khoa học sẽ 
làm cho tim thích ứng với khối lượng vận động cao, khá năng dãn nở của 
các rrvo mạch tốt hơn, thuận lợi cho việc cung cấp, vận chuyển năng lượng 
chu cơ thể hoạt động trong thời gian dài, đồng thời cũng rút ngắn được thời 
gian hổi phúc sau vận động. 

Quá trình tập luyện đá cầu còn giúp cho người tập rèn luvện và phát 
triển cơ quan thị giác, bới do đặc thù dụng cụ tập là quả cầu nhỏ, tốc độ khi 
bay r.hanh, nên người tập phải tập trung quan sát tốt mới phán đoán chính 
xác được điếm rơi cùa quá cầu để thực hiện các kĩ thuật, chiến thuật của 
mình. 

Ngoài các tác dung trên, tập luyện môn Đá cầu thường xuyên còn giúp 
cho người tập có được thể hình phát triển cân đôi, đặc biệt là hệ thống cơ 
quan vận động như : cơ, xương, khớp và dây chằng... thường xuyên được 
tôi luyện giúp cho người tập bước vào những ngày học tập và làm việc mới 
một cách thuận lợi hơn. 

3.2. Giáo dục phẩm chất đạo đức, ý chí 

+ Thông qua tập luyện, thi đấu TDTT nói chung và đặc biệt là môn Đá 
cầu nói riêng, đòi hỏi người tập phải có sự nỗ lực khổ luyện, có ý chí, có 
nghị lực có quyết tâm cao thì mới mong có kết quả tốt. Bởi đặc thù của 
môn Đá cầu trong thi đấu mang tính đối kháng rất cao, nhất là trong thi đâu 
đá đơn. Muôn giành được thắng lợi trong thi đấu, trước tiên người tập phải 
thắng được chính bản thân mình bằng sự cần cù, chịu khó, linh hoạt, sáng 
tao khắc phục khó khăn. trong sinh hoạt với đồng dội phải đoàn kết, tương 
trợ giúp đỡ lần nhau trong tập luyện cũng như thi đấu. 
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+ Trong quá trình tập luyện, các thành viên trong đội phải luôn luôn có 
linh thần tập thể, mà thực tế tinh thần này phải được duy trì và phát huv ớ 
mọi lúc mọi nơi (trong cuộc sống, trong tập luyện cũng như trong thi đấu). 

Nếu khống, chí cần một người không cố gắng là nỗ lực của toàn đội sẽ 

không đạt được kết quả như mong muốn. Chính vì vậy mà mọi thành viên 
đều phải biết tôn trọng, đoàn kết, gắn bó với nhau, biết phát huy những 
điểm mạnh của từng cá nhân, khắc phục những mặt còn hạn chế để không 
ngừng phấn đấu vươn lên đạt được thành tích cao trong tập luyện và thi dâu. 

Ngoài việc không chỉ làm tăng thêm tinh thần đổng đội trong mỗi đơn 
vị thi đấu, mà còn thông qua thi đấu đá cầu giúp cho các VĐV, các thành 
viên trong mỗi đội, mỗi tỉnh, thành, ngành trong một quốc gia và giữa các 
quốc gia với nhau tăng thêm sự hiểu biết, thông cảm và tôn trọng nhau hơn 
v.v... Từ đó tâng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa con người với con 
người, giữa các dân tộc với các dân tộc... 
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CHƯƠNG 2 NGUYÊN Lí VÀ KĨ, CHIÊN THUẬT 
Cơ BẢN 

ì - MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 
Nắm vững các nguyên lí cơ bản của kĩ thuật đá cầu và vận dụng vào tập 

luyện, thi đấu, biết thực hiện các kĩ, chiến thuật cơ bản của đá cẩu. 

2. Kĩ năng 
Thực hiện chính xác các kĩ thuật cơ bản, sử dụng được các chiến thuật 

đá cầu đơn, đôi và đá ba vào trong tập luyện và thi đấu. 

3. Thể lực 
Nâng cao trình độ phát triển các tố chất vận động, trước tiên là sức 

nhanh, sức mạnh, sự khéo léo và khả năng phối hợp. 

4. Năng lực nghiệp vụ 
Nắm vững các kĩ, chiến thuật của môn Đá cầu, để biết cách truyền đạt 

và tổ chức giảng dạy ở trường THCS sau này. 

li - NỘI DUNG 

1. Các nguyên lí cơ bản của kĩ thuật đá câu 

1.1. Quy luật bay của quả cẩu trong không gian 

Để thực hiện tốt các kĩ thuật cơ bản của đá cầu, trước tiên la cần tìm 
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hiếu quy luật bay cùa quà cầu khi được đá trong không gian, để từ đó ta có 
thể quyết định hình thức đỡ cầu, đá cầu, chuyền cầu... bằng đầu, bằng ngực. 
bàng mu bàn chân... một cách chính xác. 

Quả cầu khi được đá đi luôn bay trong không gian theo một quy luật 
nhất định đó là: phần đẩu cầu (chinh cầu) luôn bay trước, phần cánh cầu 
(tua cầu - cánh cầu) bay sau. 

Trường hợp cầu bav về cuối sân, khi cầu rơi ở dạng tự do có hướng 
vuông góc với mặt đất (những đường cầu treo cao sâu), lúc này người chơi 
thường quay người về phía sau 180" (nếu cầu ở xa thì phải di chuyến tới) 
rồi dùng chân gần phía cầu rơi để tâng búng cầu, giật cầu hoặc móc cầu... 
tuy theo ý đồ tấn công mà tác dụng lực vào quà cầu cho thích hợp. 
Trong trường hợp quà cầu bay có hướng đi chếch, tức là khi cẩu rơi 
không vuông góc với mặt đất, lúc này tuy theo vị trí rơi của quá cáu mà 
người chơi phải di chuyến (nêu cầu ớ xa) hoặc đứng tại chỗ (nếu cầu rơi 
ngay vị trí đứng của người chơi). Trường hợp này, người chơi có thê dùng 
ngực để đỡ cầu nhịp một, rồi dùng chân chuyền cầu cho đổng đội (nếu đá 
đôi, đá ba) hoặc dùng mu bàn chân đá cầu tấn công (nếu đá đơn). 
Trong trường hợp quả cầu bay ngang (song song với mật đất). Lúc này 
người chơi phải dùng ngực và đầu là chú yếu để đỡ cầu hoặc chắn cầu (nếu 
người đỡ cầu đứng gần lưới khi đôi phương đá cầu tân công). Cũng có 
trường hợp người chơi dùng mu bàn chân để tâng búng cầu hay giật cầu 
(trường hợp chỉ dùng cho những người có kĩ thuật chơi cầu tốt). 

1.2. Các yếu tố đá cầu cơ bản 

Các yếu tố cơ bản đá cầu gồm: sức manh. tốc độ, điểm rơi. 

Đế chơi mòn Đá cầu tốt. người chơi phải nắm vững và thực hiện tốt cả 
ba yếu tố này. Muốn giải quyết tốt ba yếu tố trên thì người chơi phái biết 
phôi hợp, biết sử dụng nhuần nhuyễn các yếu tó này trong tập luyện cũng 
như lúc thi đâu. 

1.2.1. Yếu tố sức mạnh 

Đây là yếu tô rất quan trọng trong tập luyện và thi đấu môn Đá cầu. 
Người chơi biết sử dụng sức mạnh tốt có thể giành điểm trực tiếp hoặc làm 
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cho đối phương bị động để tạo cơ hội giành điểm. Đối với đá cáu, sức mạnh 
thường được thể hiện ở các kĩ thuật tấn công trên lưới, như động tác quét 
cầu, động tác cúp cẩu xuôi, cúp cẩu ngược (đá vô lê bén phải, bên trái). 

Theo công thức tính ta có: F = m.a 

Trong đó: 

- F là: lực tác động của cơ thể tới quả cầu, 

- m là: khối lượng vật thể (trọng lượng quả cầu), 

- a là: gia tốc chuyển động của chân khi đá cầu. 

Như vậy, sức mạnh (lực tác dụng) phụ thuộc vào khối lượng và gia tốc 
chuyển động của vật thể. Do đó muốn tăng sức mạnh vào quả cầu, người ta 
có thể tiến hành theo các cách sau: 

- Tăng khối lượng vật thể (tăng trọng lượng quả cầu). 

- Tăng tốc độ co duỗi cùa các cơ (tăng tốc độ động tác) nhằm dể tăng 
gia tốc. 

Nhưng đối với môn Đá cầu thì trọng lượng của quả cầu là không thay 
đổi (tức là m không đổi), nên sức mạnh của động tác đá cầu phụ thuộc chủ 
yếu vào gia tốc chuyển động. 

Lúc này biên độ động tác lớn hay nhỏ, gia tốc nhanh hay chậm, sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến đường bay của quả cầu. Vậy, để tăng sức mạnh khi đá 
cầu cần chú ý các điểm sau: 

- Động tác phải thực hiện với biên độ lớn và kết hợp với lực toàn thân khi 
đá cầu. 

- Tốc độ co cơ nhanh khi thực hiện động tác. 

- Biết phán đoán chính xác đường cầu để lựa chọn điểm tiếp xúc hợp 
lí phát huy được toàn lực khi đá cẩu. 

- Không ngừng tập luyện để phát triển sức mạnh của cơ bắp, nhằm hỗ 
trợ cho kĩ thuật đá cầu. 
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1.2.2. Yếu tố tốc độ 

Đây là yếu tố không thể thiếu được trong môn Đá cầu. Với yếu tố này 
nó sẽ giúp cho người chơi không ngừng nâng cao thành tích cùa mình trong 
tập luyện và thi đâu. Nếu đá cầu với một tốc độ nhanh sẽ đẩy đối phương 
vào thế bị động, lúng túng, mất bình tĩnh..., tạo cho mình có nhiều thời gian 
thuận lợi đế tấn công dứt điếm. Như vậy, trong đá cầu, người nào chuẩn bị 
tốt yếu tố này sẽ là người nắm quyền chú động trên sân. 

Từ công thức tính vận tốc chuyển động của một vật: V = Ẽ 
t 

Trong đó: 
- V là tốc độ chuyển động của vật thể, 

- s là quãng đường vật thể bay được, 

- t là thời gian bay của vật thể. 

Như vậy, ta có thể xác định được vặn tốc của một vật nhanh hay chậm 
theo các cách sau: 

- Trong một quãng đường nhất định, vật thể chuyến động về trước với 
thời gian ngắn hơn thì vận tốc đó nhanh hơn. 

- Trong một thời gian nhất định, vật thể chuyển động về trước với cự li 
dài hơn thì vận tốc đó nhanh hơn. 

Căn cứ vào cơ sở của nguyên lí trên, đồng thời kết hợp với đặc điểm 
của môn Đá cầu, đã cho ta thấy rằng muôn tăng tốc độ bay của quá cầu 
thì cần chú ý các điểm sau: 

- Trong một cự li đá cầu nhất định phải tăng nhanh tốc độ động tác và 
tăng thật nhanh tốc độ co duỗi cơ, hạn chế biên độ động tác khi thực hiện. 
Đặc biệt là sử dụng nhiều lực của cổ chân, nhằm tăng tốc độ khi tiếp xúc 

với quả cẩu. 

- Tranh thủ tiếp xúc với cầu sớm nhằm rút ngắn thời gian đá cầu, chù 
động đưa cầu lên lưới để tấn công, không chờ cầu bay đến rồi mới đá cầu. 
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1.2.3. Yếu tố điểm rơi 

Đôi với đá cầu điểm rơi là điểm tiếp xúc giữa bàn chân - quả cầu - mặt 
đất trong phạm vi diện tích của sân. Nếu sử dụng tốt yếu tố điểm rơi sẽ luôn 
đặt đối phương trước những tình huống bất ngờ, bị động, luôn luôn phải di 
chuyển trong phạm vi sán của mình để đỡ, đá cầu. Trong thi đấu ai sử dụng 
tốt yếu tố này có thế giành được điểm trực tiếp. 

Để thực hiện tót yếu tó điểm rơi, người chơi thường vận dụng các chiến 
thuật một cách linh hoạt, biến hoa, bằng cách sử dụng các đường cầu dài 
treo cuối sán, đường cầu ngắn (bó nhỏ trên lưới), đường cầu lao thẳng, nhảy 
bật cúp cáu hoác động tác giả dùng chân quét cầu, nhưng lại dừng chân đặt 
cầu rơi gần lưới v.v... 

Trong quá trình sử dụng yếu tố điểm rơi này, cần chú ý những điểm sau: 

- Khi sử dụng các đường cầu biến hoa khác nhau (dài, ngắn, lao 
thẳng...) phải hết sức chú ý đến hai góc xa cuối sân và hai góc gần với lưới. 
Đây là những điểm dễ gây lúng túng, khó khăn cho đối phương khi đỡ cầu. 

- Cần phải đá cầu vào nơi xa vị trí chuẩn bị của đối phương. Trong tập 
luyện cũng như lúc thi đâu cần phái chú ý sử dụng nhiều các đường cầu 
khác nhau một cách thuần thục và linh hoạt, chứ không nên chỉ chú trọng 
một đường cầu cơ bản nào. Biết kết hợp sáng tạo các yếu tố sức mạnh và 
tốc độ với điểm rơi để giành từng điểm trong trận đấu. 

1.3. Nguyên lí về di chuyển trong môn Đá cầu 
Đôi với đá cầu, di chuyển là một là một trong những kĩ thuật hết sức 
quan trọng trong tập luyện và thi đấu. Muốn di chuyển tốt, người chơi phái 
lựa chọn cho bán thân mình một TTCB thích hợp. 

Sự di chuyển của cơ thể được thực hiện do lực tác dụng của trọng lực 
và lực đạp của chân. 

Trọng lực là lực tác dụng qua trọng tâm theo phương thẳng đứng và 
luôn có hướng từ trên xuống dưới. Khi ta di chuyển trọng tâm đế điểm doi 
của trọng tâm dời khói diện tích chân đế, do tác dụng của trọng lực, độ ổn 
định của cơ thế không còn và cơ thể có xu hướng đi nghiêng về phía điểm 
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dại. Do đó, nếu người tập biết kết hợp đúng việc di chuyển trọng tâm với 
đạp chân thì việc di chuyển sẽ nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. 

Lực đạp chân là động lực chủ yếu khi di chuyển. Khi thực hiên động tác 
người tập tác dụng vào mặt đất một lực và ngược lại mặt đất có một lực phản 
lại cơ thể bằng độ lớn, cùng phương, nhưng ngược chiều vói lực đạp đó cùa 
người tập. Trong trường hợp này lực phải có hướng đi từ điểm chống qua 
trọng tâm cơ thể. 

Phản lực chống gồm hai lực thành phần, thành phần thẳng đứng của lực 
này có tác dụng chống đỡ và đẩy cơ thể lên cao, thành phần nằm ngang của 
lực này có tác dụng đẩy cơ thể di chuyển theo chiều ngang. 

Góc đạp càng nhỏ, thành phần nằm ngang càng lớn. Vì vậy trong quá 
trình di chuyển, người chơi luôn luôn phải khuỵu gối ở hướng di chuyển để 
tạo góc độ đạp nhỏ, kết hợp với lực đạp của chân đế sẽ làm tăng thành phần 
nằm ngang của lực, làm cho cơ thể tiến, lùi, hay di chuyển sang phải, sang 
trái để đỡ cầu, đá cầu... một cách dễ dàng. 

2. Các kĩ thuật cơ bản của đá cầu 

Các động tác điều khiển cầu được gọi chung là kĩ thuật đá cầu. Trong 
đá cầu, cầu được điều khiển bằng chân, bằng ngực, bằng đầu. Trong các kĩ 
thuật dó thì đá cầu bằng chân là quan trọng và phức tạp nhất. 

Kĩ thuật đá cẩu được chia thành các dạng kĩ thuật sau: 

2.1. Di chuyển 

Di chuyển trong tập luyện và thi đấu đá cầu là một trong những kĩ thuật 
rất quan trọng, vì đây là nội dung đầu tiên mà người tập phải tiếp thu, phải 
lĩnh hội, để từ đó làm cơ sở cho việc tiếp thu các kĩ thuật động tác tiếp theo. 

Muốn đá được cầu và đá đúng kĩ thuật, cũng như ý đồ chiến thuật mà 
người chơi mong muốn, thì người tập cần phải luyện tập thuần thục đến 

mức tự động hoa các kĩ thuật di chuyển của môn Đá cẩu. Muốn đạt được 
thành tích cao trong đá cầu thì phải biết kết hợp một cách linh hoạt, hợp lí 
giữa các kĩ thuật di chuyển với các kĩ thuật động tác tấn công và phòng thù, 
bói vì trong môn Đá cầu, người chơi chỉ được phép sử dụng chân, đầu, ngực 
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để tiếp xúc với cầu, trong đó kĩ thuật dùng chân để đỡ cầu, đá cầu... quyết 

định thành tích của người chơi đá cầu. 

2.1.1. Di chuyển đơn bước 

Đây là kĩ thuật được sử dụng nhiều trong các trường hợp khi cầu của 
đối phương đá sang ở gần người (có thể ở bên phải, bên trái, phía trước, 
phía sau, hay sát người). 

2.1.1.1. Di chuyến ngang đơn bước sang phái đá cấu 

- TTCB: Đứng hai chân song song rộng 
bằng vai hoặc đứng chân trước chân sau, khuỵu 
gối, trọng tâm thấp, dồn đều vào giữa hai chân, 
người hơi đổ về trước, đầu thẳng, mắt theo dõi 
đường bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 

- Thực hiện động tác: Khi xác định được 
điểm rơi của quả cầu, người tập nhanh chóng 
chuyển trọng tâm sang phải, chân trái bước qua 
phải một bước, lúc này trọng tâm chuyển sang 
chân trái. Chân phải thực hiện động tác tiếp xúc với cầu (tuy theo ý đồ 
chiến thuật của người đá cầu) để sử dụng kĩ thuật búng cầu hay giật cầu 
v.v... (H.l) 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở 
về TTCB để thực hiện động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm ngược 
lại so với lúc thực hiện). 

2.1.1.2. Di chuyến ngang đơn Me sang trái đá cầu 

- TTCB: Tương tự như cách di chuyển đơn 
bước sang phải. 

- Thực hiện động tác: Khi xác định được 
điểm rơi của quả cầu, người tập nhanh chóng 
chuyển trọng tâm sang trái, chân phải bước qua 

Hình Ì 
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trái một bước, gót chân phải đặt trước mũi chân trái, lúc này trọng tâm 
chuyển sang chân phải (H.2). 

Chân trái tiếp xúc với cầu bằng kĩ thuật búng hay giật cầu... (tuy theo 
ý đồ của người đá cầu). 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trò 
về TTCB, để thực hiện các động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm 
ngược lại so với lúc thực hiện). 

Hình 3 

2.1.1.3. Di chuyển dơn bước phía trước chếch phải 

- TTCB: Đứng hai chân song song rộng bằng 
vai hoặc đứng chân trước chân sau, khuỵu gối, 
trọng tâm thấp, dồn đều vào giữa hai chân, người 
hơi đổ về trước, đầu thẳng, mắt theo dõi đường 
bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 

- Thực hiện động tác: Khi xác định được — 
điểm rơi của quả cầu, người tập nhanh chóng 
chuyển trọng tâm sang chân phải, chân trái bước 
về trước sang phải một bước thích hợp với điểm 
rơi, gót chân trái đặt trước mũi chân phải, trọng tâm lại chuyển sang chân 
này, chân phải tiếp xúc với cầu bằng kĩ thuật búng hoặc giật cầu... (tuy theo 
ý đổ đá cầu của người chơi) (H.3). 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trờ 
về TTCB, để thực hiện các động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm 
ngược lại so với lúc thực hiện). 

2.1.1.4. Di chuyến đơn bước phía trước chếch trái 

Cách thực hiện động tác tương tự như ở kĩ thuật di chuyển phía trước 
chếch phải, nhưng phải đổi thứ tự của hai chân khi thực hiện (tức là làm 
ngược lại). 
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2.1.1.5. Di chuyển dơn bước phía sau chếch phải 

- TTCB: Dứng hai chân song song rộng bằng 
vai hoặc đứng chân trước chân sau, gối hơi 
khuỵu, trọng U'm hơi thấp, dồn đều vào giữa hai 
chân, người hơi đố về trước, đầu thảng, mắt theo 
dõi đường bay của cầu, hai tay đê tự nhiên. 

- Thực hiện đọng tác: Khi xác định được 0 
điểm rơi của quả cầu ở phía sau bên phải thì 
người tập nhanh chóng chuyển trọng tâm sang Hình 4 
chán phải, chân trái lùi về sau sang phải một bước thích hợp, mũi chân trái 
đặt gần gót chân phải, trọng tâm lại chuyển sang chân này, chân phải tiếp 
xúc với cầu bằng kĩ thuật búng cầu, giật cầu hoặc móc cầu (tuy theo ý đồ 
đá cầu của người chơi) (H.4). 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cáu trớ 
về TTCB đế thực hiện các động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm 
ngược lại so với lúc thực hiện). 

2.1.1.6. Di chuyển đơn bước phía sau chếch trá/ 

Cách thực hiện động tác tương tự như ở kĩ thuật di chuyển phía sau 
chếch phái, nhưng phải đổi thứ tự của hai chân khi thực hiện (tức là làm 
ngược lại). 

2.1.2. Di chuyển nhiều bước 

Đối với di chuyển đơn bước chỉ cho phép người chơi đá được những 
quả cầu rơi cách người với cự li Ì - l,5m. Còn với những quả cầu khi đối 
phương đá sang cách xa người thì phải sử dụng di chuyển nhiều bước đến 

chỗ cầu rơi mới thực hiện được kĩ thuật đá cầu. 

Trong cách di chuyển nhiều bước, TTCB để thực hiện động tác cũng 

như ờ di chuyển đơn bước, tiếp đó người chơi dùng sức đạp của chân và đổ 
trọng tâm về hướng di chuyển đẩy người đi, hai chân luân phiên di chuyển 
đến điếm rơi cùa cầu với tần số nhanh, chậm, bước dài, ngắn, tuy thuộc vào 



tình huống cầu bay tới sao cho bước cuối cùng người ờ tư thế đá cầu đúng 
như các bước đơn đã phân tích ở phần trên. Trong di chuyển nhiều bước 
gồm có: 

- Di chuyển ngang, 

- Di chuyển tiến, lùi. 

2.1.2.1. Di chuyển ngang sang phải 

- TTCB: Đứng hai chân song song rộng bằng vai hoặc đứng chân trước 
chân sau, gối khuỵu, trọng tàm thấp, dồn đều vào giữa hai chân, người hơi đổ 
về trước, đầu thẳng, mắt theo dõi đường bay của cầu, hai tay để co tự nhiên. 

- Thực hiện động tác: Người tập đứng ở TTCB, có thể ở giữa sân hoặc 
ở gần biên dọc trái của sân, khi di chuyển sang phải thì đạp mạnh chân trái, 
dồng thời quay người 90" sang phải, đổ trọng tâm sang phải, chân trái di 
chuyển trước sau đó đến chân phải, khuỵu gối, trọng tâm thấp, cứ như thế 
hai chân luân phiên cho đến khi di chuyển tói vị trí cầu rơi thì trọng tâm 
lúc này dồn vào chân trái, chân phải tiếp xúc với cầu (tuy theo ý đồ đá cầu 
mà sử dụng các kĩ thuật đá móc, búng cầu, hay giật cầu lên lưói hoặc 
chuyền cầu cho đồng đội để tấn công...)-

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, nguôi đá cầu trở 
về TTCB để thực hiện các động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm 
ngược lại so với lúc thực hiện). 

2.1.2.2. Di chuyển ngang sang trái 

- TTCB: Đứng hai chân song song rộng bằng vai hoặc đứng chân trước 
chân sau, gối khuỵu, trọng tâm thấp, dồn đều vào giữa hai chân, người hơi 
đổ về trước, đầu thẳng, mắt theo dõi đường bay của cầu, hai tay để co tự 
nhiên. 

- Thực hiện động tác: Người tập đứng ở TTCB, có thể ở giva sin hoặc 
ở gần biên dọc phải của sân, khi di chuyển sang trái thì đạp mạnh chân 
phải, đồng thời quay người 90" sang trái, đổ trọng tâm sang trái, chân phải 
di chuyển trước sau đó đến chân trái khuỵu gối, trọng hơi tâm thấp, cứ như 



thế hai chân luân phiên cho đến khi di chuyển tới vị trí cầu rơi thì trọng tám 
lúc này dồn vào chân phải, chân trái tiếp xúc với cầu (tuy theo ý đồ đá cầu 
mà sử dụng các kĩ thuật đá móc, búng cầu, hay giật cầu lên lưới hoặc 
chuyền cầu cho đồng đội để tấn cống...). 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trở 
về TTCB để thực hiện các động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm 
ngược lại so với lúc thực hiện). 

2.1.2.4. Di chuyến tiên, lùi 

- TTCB: Đứng chân trước chân sau, hơi khuỵu gối, trọng tâm thấp, dồn 
vào chân trước, người ngả về phía trước, đầu thẳng, mắt theo dõi đường bay 
của cầu, hai tay để co tự nhiên. 

- Thực hiện động tác: Người tập đứng ở cuối sân, người đổ về trước 
đổng thời đạp mạnh chân thuận (chân phải) bước về trước, sau đó đến chân 
trái, trọng tâm hạ thấp, khuỵu gối, bước dài và cứ di chuyển luân phiên 
(chân phải và chân trái). Khi đến vị trí cẩu rơi gần lưới thì trọng tâm dồn 
vào chân trái - nếu chân phải tiếp xúc vói cầu hoặc trọng tâm dồn vào chân 
phải - nếu chân trái tiếp xúc với cầu, (tuy theo vị trí của cầu rơi so với vị 
trí của người chơi khi di chuyển đến đá cầu). 

Khi tiếp xúc với cầu tuy theo ý đồ đá cầu của người chơi mà sử dụng 
các kĩ thuật búng cầu, giật cầu, tâng cầu nhịp một để chuyền cầu hoặc đá 
cầu tấn công... 

Từ vị trí ở gần lưới, khi phải di chuyển về cuối sân để đỡ, đá cầu thì 
người chơi phải di chuyển lùi: Trọng tâm cơ thể lúc này dồn vào chân trước 
(chân trái), sau dó đạp nhanh chân trước theo hướng ngược lại và bước lùi 
về sau, thân trên ngửa ra và trọng tâm lại đổ về sau ờ tư thế cao. 

Như vậy, cứ di chuyển hai chân luân phiên cho đến lúc tới gần cuối sân 
(gần vị trí cầu rơi), trọng tâm dồn vào chân trái, nếu chân phải là chân sẽ 
tiếp xúc với cầu hoặc ngược lại trọng tâm sẽ dồn vào chân phải, nếu chân 
trái là chân sẽ tiếp xúc với cầu ở tư thế thuận lợi nhất khi thực hiện kĩ thuật 
đá cầu. 

Trong khi di chuyển lùi, cần chú ý trọng tâm cơ thể cao, đầu ngửa, mắt 
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theo dõi cầu, bước dài và nhanh. 

Ngoài cách áp dụng kiểu di chuyển lùi, người chơi có thể thực hiện 
động tác quay người (sang phải hoặc sang trái) về phía sau 180". Sau đó di 
chuyển tiến về phía cuối sân như đã nêu ở trên. 

2.1.2.4. Di chuyển bước lưđ 

Kĩ thuật bước lướt là kĩ thuật di chuyến rất quan trọng trong quá trình 
tập luyện và thi đấu đá cầu. Thường được áp dụng đế đờ những quá bò nhỏ 
sát lưới hoặc đá dọc hai biên. Khi áp dụng kĩ thuật di chuyến này vào các 
trường hợp nêu trẽn mang lại hiệu quả cao vì tốc độ di chuyến nhanh, và 
hợp lí với những đường cầu rơi xa người mà bước đơn di chuyển không có 
hiệu quả. 

- TTCB: Hai chân đứng song song rộng bằng vai hoặc dứng chân 
trước chân sau, hơi khuỵu gối, trọng tâm thấp, dồn đều vào giữa hai 
chân, người đổ về trước, đầu thắng, mắt theo dõi đường bay của cẩu, hai 
tay để co tự nhiên. 

- Thực hiện động tác: Từ TTCB, người chơi dùng sức mạnh bột phát 
của chân trái, phối hợp với chân phải, bật mạnh đưa cơ thể lướt nhanh vé 
bẽn phải theo hướng quả cầu rơi, khi tiếp đất là chân trái và làm trụ, chân 
phải nhanh chóng tiếp xúc cầu bằng mu bàn chân với kĩ thuật búng cầu, 
giật cầu, tâng cầu nhịp một... (tuy vào ý đồ cùa người đá cầu mà sử dụng 
kĩ thuật cho phù hợp). 

Nếu trường hợp di chuyển về bên trái thì động tác kĩ thuật thực hiện 
ngược lại. 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác, người đá cầu trò 
về TTCB để thực hiện các động tác tiếp theo (thứ tự các bước chân làm 
ngược lại so với lúc thực hiện). 

2.2. Kĩ thuật phát cầu 

Phát cầu là một trong nhũng kĩ thuật cơ bản của môn Đá cẩu. Với mục 
đích không chỉ là đưa cầu vào cuộc đấu, mà phát cầu còn là một trong 
những kĩ thuật tấn công đẽ giành điểm trực tiếp hoặc gián tiếp kĩ thuật này 
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dược thực hiện ở khu vực phát cầu, phía sau đường biên ngang cuối sán. 

Để phân biệt các kĩ thuật khi phát cầu, người ta thường căn cứ vào vị 
trí cùa mu bàn chân lúc tiếp xúc cầu với tư thế của cơ thê khi phát cầu để 
chia thành bôn loại phát cầu cơ bản sau: 

- Phát cầu thấp chân chính diện ; 
- Phát cầu thấp chân nghiêng mình ; 
- Phát cầu cao chân chính diện ; 
- Phát cầu cao chán nghiêng mình. 

2.2.1. Phát cầu thấp chân chính diện 

Đây là kĩ thuật thường được sử dụng nhiều 
trong tập luvện và thi đấu với mục đích vừa đưa 
cầu vào cuộc, vừa khai thác điểm yêu của đối 
phương (thõng qua chiến thuật phát cầu) để giành 
điểm trực tiếp hoặc đưa đồi phương vào thế bị 
động, lúng túng để giành điểm. 

2ũcm 

.rí? 

- TTCB: Khi thực hiện động tác, người chơi 
đứng chân trước chân sau. Chân phát cầu để sau, 
bàn chân trước đặt vuông góc với đường biên 
ngang, mũi bàn chân cách đường biên ngang 
khoảng 20cm, và mép ngoài của bàn chân cách đường giới hạn khu vực 
phát cầu khoáng 20cm. Mũi bàn chân sau chống xuống đất và hơi xoay ra 
phía ngoài, sao cho trục cứa hai bàn chân hợp vối 
nhau thành một góc khoảng 45", và hai gót chân 
cách nhau khoảng 35-40cm (H.5). 
Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, 
thân người hơi khom. Tay cùng bên chán chuẩn bị 
phát cầu, gập khuỷu tay, bàn tay để ngửa trước 
bụng cầm đe cầu (ngón tay trỏ và ngón tay giữa 
để dưới đế cầu, ngón tay cái đặt trên đế cầu). 
Tay còn lại để thả lỏng tự nhiên dọc theo thân 
người. Mát quan sát đối phương để chọn thời 
điếm phát cầu tốt nhài (H.6). Hình 6 
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- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi thực hiện 
động tác phát cầu, tay cầm cầu tung nhẹ cầu lên 
cao ngang tầm vai, hoặc có thể thả cầu từ trên 
xuống, sao cho điểm rơi của cầu cách mu bàn 
chân sau khoảng 50cm khi cẩu rơi xuống, chân 
phía sau lãng về trước duỗi căng chân và bàn chân 
để mu bàn chân tiếp xúc với cầu. Khi cách mặt sân 
khoảng 20 - 30cm, lực tác dụng vào quả cầu 
mạnh hay nhẹ phụ thuộc vào chiến thuật phát cầu 
mà người chơi sử dụng. 

Hình 7 
Người mới tập nên sử dụng một lực vừa phải 

để quả cầu rơi vào ô quy định, khi nào thuần thục thì sử dụng chiến thuật 
phát cầu. 
- Kết thúc động tác: Khi bàn chân chạm cầu, chân đá dừng lại đột ngột, 
sau đó chân đá tiếp đất, người chơi di chuyển vào trung tâm sân để chuẩn 
bị đón đỡ cầu của đối phương đá sang. 

2.2.2. Phát cầu thấp chân nghiêng mình 

- TTCB: Gần giống với tư thế phát cầu thấp chân chính diện. Nhưng 
bàn chân trước hợp với đường biên ngang một góc 40 - 45" và mũi bàn chân 

cách đường giới hạn phát cầu khoảng 30 - 40cm. Thân trên xoay sang phải 
(nếu chân phát cầu là chân phải) sao cho trục vai gần như vuông góc với 
đường biên ngang. 

Hình 8 
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- Thực hiện kĩ thuật động tác: Tay phải cầm cầu, tung cầu chếch ra phía 

trước, sang phải về phía chân đá sao cho điểm rơi của cầu cách mu bàn chân 
đá 60 - 80cm. Lúc cầu rơi xuống, thân trên hơi xoay sang bên, chân đá quét 
ngang theo đường vòng cung từ sau ra trước để mu bàn chân tiếp xúc với 
cầu khi cầu cách mặt sân khoảng 20 - 30cm (H.8). 

- Kết thúc động tác: Sau khi tiếp xúc với cầu, người chơi nhanh chóng 
di chuyển vào trung tâm sân để đón - đỡ đường cầu đối phương đá sang. 

2.2.3. Phát cầu cao chân chinh diện 

- TTCB: Khi thực hiện động tác, người chơi 
đứng chân trước chân sau. Chân phát cầu để sau, 
bàn chân trước đặt vuông góc với đường biên 
ngang, mũi bàn chân cách đường biên ngang 
khoảng 20cm và mép ngoài của bàn chân cách 
đường giới hạn khu vực phát cầu khoảng 20cm. 
Mũi bàn chân sau chống xuống đất và hơi xoay ra 
phía ngoài, sao cho trục của hai bàn chân hợp với 
nhau thành một góc khoảng 45", và hai gót chân Hình 9 
cách nhau khoảng 35 - 40cm. 

Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân người hơi khom. 
Tay cùng bên chân chuẩn bị phát cầu, gập khuỷu tay, bàn tay để ngửa trước 
bụng, cầm đế cầu (ngón tay trỏ và ngón tay giữa để dưối đế cầu, ngón tay 
cái đặt trên đế cầu). 



Tay còn lại đế thà lóng tự nhiên dọc theo thán người. Mắt quan sát đói 
phương đế chọn thời điếm phát cầu tốt nhất. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi thực hiện kĩ thuật động tác phát cầu 
cao chân chính diện, gần giống như phát cầu thấp chân chính diện. Nhưng 
chỉ khác là khi lãng chân về trước thì đùi dược nâng lên cao hơn và mu bàn 
chân tiếp xúc với cầu khi cẩu cách mặt sàn khoảng 60 - 70cm. 

- Kết thúc động tác: Sau khi tiếp xúc với cầu, người chơi nhanh chóng 
di chuyên vào trung tâm sân để đón - đỡ đường cầu đối phương đá sang. 

2.2.4. Phát cẩu cao chân nghiêng mình 

- TTCB: Gần giống với tư thế phát cẩu thấp chân nghiêng mình, nhưng 
bàn chân trước hợp với đường biên ngang một góc 35 - 45" và mũi bàn chân 

cách đường giới hạn phát cầu khoảng 40 - 50cm. 

Thân trên xoay sang phải (nếu chân phát cầu là chân phái) sao cho trục 
vai gần như vuông góc với đường biên ngang. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Giống như động tác phát cầu thấp chăn 
nghiêng mình, nhưng chỉ khác là khi thực hiện thì cầu được tung cao hơn, 
đầu chếch ra trước về phía chân đá và cách người khoảng Im. Khi cáu rơi 
xuống, thân trên nghiêng nhiều hơn để cho mu bàn chân tiếp xúc với cẩu 
khi cấu rơi cách mặt sân khoảng 70 - 90cm. Những người có trình độ vận 
động tốt, chân sẽ tiếp xúc với cầu khi cầu rơi cách mặt sân Ì - I,2m (đối 
với nam), còn đối với nữ thì thấp hơn (H.ll). 

Hình 11 
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2.3. Tấn công 

Hình 12 

2.3.1. Đánh đấu tấn công 

Đây là loại kĩ thuật sử 
dụng phần diện tích của trán 
(phần dưới chân tóc) để tiếp 
xúc và điều khiển cầu khi cầu 
bay ớ độ cao từ trán trớ lên. Kĩ 
thuật này được sử dụng khá 
hiệu quả không chỉ trong 
phòng thú mà rất hiệu quả 
trong tân công. 
- TTCB: Đứng hai chân 
rộng bằng vai, mũi bàn chân 
thuận đặt sau gót chân trước 
khoảng nửa bàn chân. Hơi 
khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, 
trọng tâm cơ thể dồn đều trên hai chân, người hơi khom, mắt quan sát đối 
phương. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi quả cầu bay ở độ cao khoảng 2m, 
cách lưới 0,5 - Im. Người chơi dùng sức của hai chân bật lên cao (có thể 
bước lên một bước rồi mới bật nhảy). 

Lúc này thân người ưỡn 
càng hình cách cung, hai tay 
đưa sang hai bên giữ thăng 
bằng, mắt quan sát quả cầu. 
Khi cơ thể ớ tư thê câng hình 
cánh cung, các cơ lớn ỏ phía 
trước cơ thể được kéo giãn ra 
sẽ tạo điều kiện giúp cho người 
chơi gập mạnh đầu xuống khi 
chạm cầu. Quả cầu sau khi tiếp 
xúc với trán người đánh đầu sẽ 
bay cắm sang sân cùa đối 
phương. 

Hình 13 
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Điều đáng lưu ý là người chơi có thể kết hợp với lắc đầu sang bẽn phải 
hoặc bên trái, sử dụng phần thái dương tiếp xúc với đế cầu để làm đảo 
hướng bay của cầu, nhằm gây bất ngờ cho đối phương để giành điểm (H. 12 
và 11.13). 

- Kết thúc động tác: Sau khi kết thúc động tác đánh đầu tấn công, lúc 
hai chân người chơi chạm đất thì người chơi phải nhanh chóng trở về TTCB 
để đón đỡ các đường cẩu của đối phương đá sang. 

2.3.2. Đánh ngực tấn công 

Kĩ thuật dùng ngực chơi cầu là một trong những kĩ thuật cơ bản của đá 
cầu, khi thực hiện động tác người chơi sử dụng phần diện tích trước ngực 
bắt đầu từ núm vú đến xương quai xanh. Để khống chế những đường cầu 
của đối phương đá sang cao trên hông và dưới đầu hoặc dùng để chắn các 
đường cầu khi đối phương đá vô lê (cáp cầu), vít cầu ở sát trên lưới. Đôi 
khi trong những tình huống bất ngờ có thể sử dụng để tấn công. Trong tập 
luyện và thi đấu đá cầu, kĩ thuật dùng ngực chơi cầu thường được sử dụng 
theo các dạng như sau: 

- Đỡ cầu bằng ngực ; 
- Chắn cầu bằng ngực ; 
- Đánh ngực tấn công. 

Kĩ thuật đánh ngực tấn 
công là một yếu tố gây nhiều 

bất ngờ cho đối phương, đẩy 
họ vào chỗ bị động, lúng túng, 
tiến tới mình giành điểm. 

- TTCB: Người chơi cầu 
đứng cách lưới khoảng 30 -
40cm, hai chân rộng bằng vai, 
mặt hướng vào lưới để quan sát 
đối phương và quả cầu (đang lơ 
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lửng trên lưới). Trọn" tâm của cơ thể dồn đều vào hai chân, hai tay duỗi để 
tự nhiên. 

- Thực hu n kĩ thuật động tác: Khi quả cầu do chính bản thán người 
chơi đá dựng lén hay do đồng đội chuyền cho đang lơ lửng trên lưới, cách 
mép trên của lưới khoảng 20cni, người chơi bật nhảy lên cao xoay thán trên 
sang phải hoặc sang trái, rồi dùng ngực phải hoặc trái đánh mạnh vào cầu 
cho cầu bay qua lưới (H.14). 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác đánh ngực tấn 
công, hai chân người chơi cầu tiếp đất, thì cần chú ý không được để bất kì 
một bộ phận nào của cơ thể chạm vào lưới - vì sẽ bị mất điểm. Rồi nhanh 
chóng di chuyển về sau (giữa sân), để chuẩn bị đón đỡ cầu cùa đối phương 
đá sang. 

2.3.3. Tấn công bằng mu bàn chân 

Đây là kĩ thuật thường dùng trong đá đơn ở lần chạm thứ hai bao gồm: 

2.3.3.1. Đá thấp chân bằng mu chính diện (H. 15) 

2.3.3.2. Đá thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chằn (H. 16) 

2.3.3.3. Đá cao chăn bằng mu chính diện (H. 17) 

2.3.3.4. Đá cao chằn nghiêng mình bằng mu bàn chân (H. 18) 

Hình 15 Hình 16 
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Hình 17 Hình 18 
CÓ thể nói, về cơ bản các kĩ thuật đá cầu tấn công bằng mu bàn chân 

(ở các dạng nêu trẽn) đều tương tự như các kĩ thuật phát cầu tương ứng đã 
nêu ở trên. Nhưng điều khác cơ bản là trong kĩ thuật đá phát cầu thì chân 
trước để cố định. Còn trong đá cầu tấn công bằng mu bàn chân thì chân 
trước thường bước lên một bước rồi mới thực hiện kĩ thuật. 

2.3.3.5. Bật nhẩy dùng mu bàn chân đá cầu 

Kĩ thuật này thường được thực hiện ở lần chạm cầu thứ hai trong đá 
đơn, sau khi đã tâng cầu nhịp một lên cao gần lưới, sau đó di chuyển nhanh 
lên gần điểm rơi của cầu, người chơi bật lẽn cao dùng chân thuận đệm nhẹ 
cầu, bỏ nhỏ cầu trên lưới hoặc dùng mu thúc cầu vọt qua đầu dối phương 
ra phía sau để ghi điểm giành thắng lợi, hoặc ít nhất cũng đẩy đối phương 
vào thế bị động. 

- TTCB: Khi thực hiện động tấc, người chơi đứng chân trước chân sau. 
Chân thuận để sau, bàn chân trước hướng về phía lưới. Mũi bàn chân sau chống 
xuống đất và hơi xoay ra phía ngoài, sao cho trục của hai bàn chân hợp với 
nhau thành một góc khoảng 45" và hai gót chân cách nhau khoảng 35 - 40cm. 
Lúc này trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân người hơi khom. Tay để thả 
lỏng tự nhiên dọc theo thân người. Mắt quan sát đối phương để lựa chọn chiến 
thuật đá cầu có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Chân trước bước lẽn một bước và giậm 
nhảy đưa cơ thể bay lẽn cao. Khi ở trên không người khom lại, chân đá 
nâng đùi gập sát người, cổ chân thả lỏng, hai tay để tự do hai bên giữ thăng 
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bằng. Đến khi cầu rơi xuống ớ tầm cao khoảng 1,55 - l,6m lơ lửng gần 
mép lưới, lúc này nguôi chơi duỗi chân đá ra trước, mu bàn chân duỗi, đế 
cẩu dường như tự rơi vào mu bàn chân, rồi được hất nhẹ sang sân đối 
phương (H. 19). 

Hỉnh 19 
Hoặc CÓ thể khéo léo khi tiếp xúc vói cầu người chơi hơi xoay bàn chân 

sang phải, hay sang trái làm thay đổi hướng cầu gây khó khăn cho đối 
phương. Trong trường hợp người chơi quan sát thấy đối phương đã di 
chuyển lẽn gần lưới để đỡ quả cầu bỏ nhỏ của mình, thì khi mu bàn chân 
tiếp xúc với cầu, kết hợp với duỗi nhanh cẳng chân ra trước đẩy cầu bay 
bổng qua đầu đối phương về phía cuối sân. 

- Kết thúc động tác: Chân đá sau khi chạm cầu thì thu về tiếp đất và 
người chơi di chuyển về vị trí thích hợp thường là ở trung tâm của sân để 
đón đỡ đường cầu của đối phương đá sang. 

2.3.3.6. Đá móc bằng mu bàn chân (cáp ngược) 

Đây là kĩ thuật thường được sử dụng ở gần sát trên lưới trong lần chạm 
thứ hai. 

- TTCB: Người chơi đứng quay hẳn lưng vào lưới hoặc nghiêng một 
góc khoảng 30" và cách lưới 50 - 70cm. Chân không thuận đặt trước, chân 
đá đặt sau, trọng tâm của cơ thể dồn đều vào hai chân, hai tay thả lỏng dọc 
thân người, lưng thẳng, mắt quan sát cầu mà đồng đội sẽ truyền cho. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi nhận được đường chuyền "giót dầu" 
của đổng đội hay sau lần tâng cầu của mình, và cầu rơi ở tầm cách mật sân 
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Hình 21 

khoảng l,7m, người chơi chuyển 
trọng tâm của cơ thể sang bàn chân 
trước, sau đó kết hợp với kiễng gót 
bàn chân trụ, ngả người ra sau, lãng 
chân thuận ra trước lên cao về phía 

cầu, cổ chân thả lỏng. Khi tiếp xúc 

với cầu bàn chân gập nhanh, móc 
cầu sang sân đối phương. Cũng có 

thê người chơi bật nhảy lên cao hai 
chân không tiếp đất, thực hiện động 
tác móc cầu (H.20 và H.21). 

- Kết thúc động tác: Khi thực 
hiện xong động tác, hai chân tiếp 

đất thì người chơi nhanh chóng 
xoay người lại, mặt hướng về phía 

sân đối phương để theo dõi đường 
cầu tiếp theo. 

2.3.3.7. Đá vô lê bằng mu bàn chăn (cúp xuôi) 

Kĩ thuật này thường dùng để tấn công ở sát lưới và trong lần chạm thứ 
hai. 

- TTCB: Người đứng gần sát lưới như đá móc, song trục vai hợp với 
lưới một góc 30", chân không thuận để trước, chân thuận (chân đá) để sau, 
hai tay thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn đồng đội chờ đường cầu chuyền tới. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi quả cầu được chuyền tới, người chơi 
dùng đùi hoặc mu bàn chân tâng cầu bổng lên ở lần chạm thứ nhất. Lúc cầu 
ớ tầm cao khoảng l,7m, người chơi chuyển trọng tâm của cơ thể sang chân 
trụ và hơi ngả người ra sau, đồng thời lăng chân đá ra trước lên cao. Người 
lúc này cũng hơi xoay áp mặt về phía lưới, tiếp đó người chơi lăng nhanh 

52 



cẳng chân, gập bàn chân dùng mu chính diện tiếp xúc với cầu và đá vô lê 
(cúp cầu) sang sân đối phương (H.22). 

Hoặc người chơi có thể bật người lên cao và làm động tác vô lê (cúp 
cầu) nhằm tăng hiệu lực của quả cẩu khi tấn công (H.23). 

- Kết thúc động tác: Sau khi thực hiện xong động tác chân đá, nhanh 
chóng thu chân về tiếp đất và lùi về phía sau, mắt quan sát đối phương (để 
chuẩn bị đón đỡ những quả cầu tiếp theo). 

2.3.4. Tấn công bằng lòng bàn chân 
(Phẩn giới thiệu cho sv biết) 

Đây là kĩ thuật sử dụng lòng bàn chân (phần đế của giầy) để tiếp xúc 

và điều khiển cầu ở khu vực gần lưới có độ cao 1,60 - l,65m. Kĩ thuật này 
chỉ sử dụng trong tấn công, chủ yếu trong đá đơn, ở lần chạm cầu thứ hai 
và cũng là kĩ thuật khó, phức tạp nhất. 

Những người có trình độ kĩ thuật khá thường sử dụng các kĩ thuật này 
dưới bốn dạng chính sau: 

- Quét cầu; 

- Bạt cầu; 
- Đẩy cầu; 

- Xiết cầu. 
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2.3.4.1. Quét cầu (thường gọi là quét vôi) 

- TTCB: Đứng hai chân rộng 
bằng vai, bàn chân thuận đặt sau 
gót chân trước cách nửa bàn chân. 
Khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, 
trọng tâm cơ thê dồn đều vào hai 

chân, người hơi khom, mắt quan 
sát đôi phương và cầu đẽ thực 
hiện kĩ thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật dộng tác: 

Khi cầu được dựng bổng lên 
cao khoảng 2m và ở cách lưới 0,5 
- Im (sau lần chạm thứ nhất), 
người chơi chuyển trọng tâm của 
cơ thể sang chân trước, chân sau 
(chân đá) lăng mạnh ra trước và lên cao, bàn chán gập (bàn cuốc), thân trên 
lúc này ngả về sau, hai tay hơi đưa ra sang ngang để giữ thăng bằng. Khi 
cầu cách mặt sân khoảng 1,6 - l,7m, người chơi dùng toàn bộ lực của chân 
đá quét, miết từ trên xuống dưới, đổng thời duỗi nhanh bàn chân, sao cho 
phần nứa trẽn của đế giầy tiếp xúc với cạnh đế cầu, đẩy cầu bay tháng 
xuống sân đối phương (H.24). 

- Kết thúc động tác: Khi thực hiện xong động tác, người chơi nhanh 
chóng di chuyển về vị trí thích hợp ở giữa sân để chuẩn bị đón đường cầu 
tiếp theo của đối phương, nếu họ đỡ được đường cầu tấn công của mình. 

Hình 24 

2.3.4.2. Bạt cầu 
- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, bàn chán thuận đặt sau gót chăn 
trước cách nửa bàn chân. Khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ the 
dồn đều vào hai chân, người hơi khom, mắt quan sát đối phương và cầu đế 
thực hiện kĩ thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật dộng tác: Cách thực hiện gần như động tác quét 
cầu, song khi thực hiện thì chân đá lãng lên trên hướng ra ngoài thì gối hơi 
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gập, bàn chân vừa gập vừa xoay 
vào phía trong, khi còn cách cầu 
khoảng 30cm thì dùng sức duỗi 
cẳng chân và bàn chán kết hợp với 
hạ nhanh chân đá để phẩn đế gần 
mũi giầy tiếp xúc với cạnh đế cầu, 
bạt chéo sang bèn sân đối phương 
(H.25). 

- Kết thúc động tác: Khi thực 
hiện xong động tác, người chơi 
nhanh chóng di chuyển về vị trí 
thích hợp ở giữa sân đè chuẩn bị 
đón đường cầu tiếp theo của đối 
phương, nếu họ đỡ được đường 
cầu tấn cõng của mình. 

2.3.4.3. Đẩy cẩu 

- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, bàn chân thuận đặt sau gót chân 
trước cách nửa bàn chân. Khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ thể 
dồn đều vào hai chân, người hơi khom, mắt quan sát đối phương và cầu để 
thực hiện kĩ thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi quả cầu được đá dựng lèn trên lưới, 
người chơi bước lên trước một bước thích hợp đê tạo đà, sau đó dồn sức vào 
chân trụ bật lên cao, cùng lúc với bật cao chân trụ, chân đá ớ phía sau gập 
gối, gập bàn chân và cũng lăng lẽn cao. Khi ớ trẽn không, đùi chân đá co sát 

Hình 26 
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ngực, cẳng chân sát với dùi, bàn chân gập nhiều. Thân trên hơi khom, hai tay 
hơi đưa sang hai bén giữ thăng bằng. Khi cầu rơi xuống cách mặt sán khoảng 
1,6 - l,7m thì người chơi dùng sức duỗi thẳng chân đá (lúc này đans gập sát 
thân) ra trước lên trên cao sao cho phần gót của đế giầy tiếp xúc với cạnh cùa 
đế cầu, đẩy cầu bay vọt qua đầu đối phương về cuối sân (H.26). 

- Kết thúc động tác: Khi kết thúc động tác là lúc chân người chơi tiếp 
đất thì phải nhanh chóng di chuyển về trung tâm sân để đón đỡ đường cáu 
đá sang của đối phương. 

2.3.4.4. Xiết cầu 

- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, bàn chân thuận đặt sau gót chán 
trước cách nửa bàn chán, khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ thể 
dồn đều vào hai chân, người hơi khom, mắt quan sát đối phương và cẩu để 
thực hiện kĩ thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Có thể nói kĩ thuật động tác khi xiết 
cầu cũng tương tự như khi quét cầu, nhưng lại được thục hiện ở trẽn 
không, vì vậy chân trụ bật mạnh hơn đưa người bay lên cao và chân đá 
khi đưa lên trên, gập gối. Khi cầu rơi cách mặt sân khoảng 1,6 - l,7m, 
thì người chơi duỗi chân đá và bàn chân (với biên độ ngắn) chứ không 
quét cả cẳng chân xuống sao cho phần trước của lòng bàn chân (phía mũi 
chán) tiếp xúc mạnh và nhanh vói phần cạnh của đế cầu, xiết cầu bay sang 
sân đối phương (H.27). 

- Kết thúc động tác: Khi kết thúc động tác là lúc chân người chơi tiếp 
đất thì phải nhanh chóng di chuyển về trung tâm sân để đón đỡ đường cầu 
đá sang của đối phương. 
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2.4. Phòng thủ 

2.4.1. Đỡ cầu bằng ngực 

- TTCB: Khi thực hiện động tác, người chơi thường đứng chân trước 
chân sau (hoặc có thể đứng chân rộng bằng vai). Chân thuận dể sau, bàn 
chân trước hướng về phía lưới. Mũi bàn chân sau chống xuống đất và hơi 
xoay ra phía ngoài, sao cho trục của hai bàn chân hợp với nhau thành một 
góc khoảng 45" và hai gót chân cách nhau khoảng 35 - 40cm. Lúc này 
trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước, thân người hơi khom. Tay để thả lỏng 
tự nhiên dọc theo thân người. Mắt quan sát đối phương. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi người chơi quan sát thấy cầu bay tới 
cách ngực khoảng 50 - 60cm, phải nhanh chóng chuyển trọng tâm cơ thể 
ra chân sau. Chân trước duỗi thẳng, chân sau hơi gập gối, thân người hơi 
ngả về sau và hơi xoay sang một bên, hai tay để thả lỏng tự nhiên. 

Khi cầu cách ngực khoảng lOcm thì đạp mạnh chân sau, hất nhẹ ngực 
đưa thân trẽn chuyển động ra trước để phẩn trước ngực tiếp xúc với cầu sao 
cho quả cầu bật ra về phía chân đá cách người khoảng 70 - 80cm. 

Thông thường, nếu chân đá là chân phải thì tiếp xúc với cầu ở phần 
ngực trái và ngược lại. 

- Kết thúc động tác: Sau khi cầu bật ra theo ý muốn, người chơi chuyển 
trọng tâm cơ thể sang chân trước và nhanh chóng sử dụng các kĩ thuật đá 
cầu phù hợp để có hiệu quả nhất (H.28). 
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2.4.2. Đỡ cầu bằng đầu 

- TTCB: Khi thực hiện động tác, người 
chơi thường đứng chân trước chân sau 
(hoặc có thể đứng chân rộng bằng vai). 
Chân thuận để sau, bàn chân trước hướng 
về phía lưới. Mũi bàn chân sau chống 
xuống đất và hơi xoay ra phía ngoài sao cho 
trục của hai bàn chân hợp với nhau thành 
một góc khoảng 45" và hai gót chân cách 
nhau khoảng 35 - 40cm. Lúc này trọng tâm 
cơ thê dồn vào chán trước, thân nguôi hơi 
khom. Tay để thả lỏng tự nhiên dọc theo 
thân người. Mắt quan sát đối phương. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi đã xác định được đường cầu bổng 
đang bay tới thì người chơi phải ngửa thân trên ra sau, dồn trọng tâm của 
cơ thể vào chân sau, chân trước duỗi thẳng, hai tay để tự nhiên giữ thăng 
bằng. Khi ngửa đầu ra sau cần giữ cổ cứng, mắt nhìn thẳng vảo hướng cầu 
bay tới để điều chỉnh sao cho cầu gần như rơi vào phần trán hoặc lúc tiếp 

xúc với cầu đầu hơi đưa về sau một chút theo đúng hướng cầu rồi mới hơi 
giữ cho cổ cứng lại, đế cẩu và phần trên trán hợp thành góc vuông. Cầu 
chạm trán sẽ náy ra theo đường vòng cung về phía trước. 

- Kết thúc động tác: Khi cầu nấy ra người chơi nhanh chóng trớ về 

TTCB đế sử dụng các kĩ thuật tiếp theo. 

2.4.3. Đỡ cầu bằng đủi 

- TTCB: Đứng hai chân rộng bằng vai, bàn chân thuận đặt sau gót chân 
trước cách nứa bàn chân. Khuỵu gối, hai tay để tự nhiên, trọng tâm cơ thể 
dồn đều vào hai chân, người hơi khom, mắt quan sát đối phương và cầu đê 
thực hiện kĩ thuật có hiệu quả cao. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Đỡ bằng đùi chân thuận để đá bằng mu 
chân thuận: 

Khi cầu bay tới, người chơi chuyến trọng tâm cơ thể vào chân trước. 
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Hình 32 

chân đá (chân sau) lăng nhẹ về trước 
lên trên kết hợp với gập gối, sao cho đùi 
vuông góc với thân trên khi tiếp xúc 
với cầu. 
Lúc chạm cầu đùi đánh nhẹ lên và 
hơi hướng ra phía ngoài để cầu nảy lên 
ngang tầm mắt và rơi xuống hơi chếch 
bên ngoài chân đá, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho động tác tiếp theo của 
chân này. 

Đỡ cầu bằng đùi chân không thuận 
đê đá bằng mu bàn chân thuận: 

Khi cầu bay tới, người chơi cần lùi 
chân trước xuống hoặc bước chân sau 
lên (chân thuận) chuyển trọng tâm cơ 
thể vào chân thuận, chân không thuận 
gập gối lãng ra trước lên trên tiếp xúc 
với cầu giống phần nêu trên, nhưng 
không hướng ra phía ngoài mà hơi 
hướng vào trong, sang phía chân thuận, 
để cầu rơi sang phía chân thuận tạo điều 
kiện cho chân thuận sử dụng kĩ thuật đá 
cầu tiếp theo (H.31). 

Đỡ cầu bàng đùi chân không thuận, 
để đá cầu bằng mu chân không thuận: 
Khi cẩu bay tới, người chơi cần bước 
chân sau lèn hoặc lùi chân trước xuống, 
chuyển trọng tâm cơ thê vào chân 
thuận, chân không thuận gập gối lãng ra 
trước - lên trên tiếp xúc với cầu như ớ 
phần nêu trẽn, song hơi hướng ra ngoài 
về phía chân không thuận, đê tạo điều 
kiện thuận lợi cho lần đá tiếp theo của 
chán này. 
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- Kết thúc động tác: Sau khi tiếp xúc với cầu, chân đá thu nhanh về vị 
trí ban đầu để sử dụng các kĩ thuật đá cầu tiếp theo (H. 32). 

2.4.4. Đỡ cầu bằng mu bàn chân 

Đây là kĩ thuật sử dụng phần diện tích lớn ở mu bàn chân. Trong đá cầu, 
đây là kĩ thuật cơ bản nhất và cũng là phức tạp nhất, được sử dụng nhiều 
nhất, đạt hiệu quả cao nhất không chỉ trong phòng thủ mà cả tấn công. 

Trong tập luyện và thi đấu, kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân thường 
có các dạng chính sau: 

- Búng cầu ; 
- Tâng cầu nhịp một tấn công ; 
- Giật cầu. 

2.4.4.1. Búng cầu 

Đây là kĩ thuật được sử dụng trong phòng thủ để đỡ những quả cầu rơi 
ở xa và thấp (sát mặt sân) cách người chơi Ì - 2m hoặc khi đối phương bỏ 
nhỏ. 

- TTCB: Tương tụ như tư thế khi đỡ cầu bằng ngực, song trọng tàm cơ 
thể hạ thấp hơn, lưng hơi khom, hai tay thả lỏng tự nhiên giữ thăng bằng. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: 

Khi đã xác định được điểm rơi của 
quả cầu ở cách xa người, người chơi phải 
nhanh chóng chuyển trọng tâm cơ thể 
sang chân trước, chân sau (chân đá) lướt 
nhanh ra trước hướng về phía cầu rơi. Lúc 
này người hơi ngả về sau, chân đá gần 
như duỗi thẳng hết, mu bàn chân duỗi để 
chuẩn bị tiếp xúc với cầu. 

Khi cầu rơi cách sân khoảng 20cm, 
đồng thời với việc gập nhanh bàn chân, 
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giật gót chân sát đất để mu bản chân tiếp xúc với cầu. Nhờ lực gập này cầu 
bay dựng lên thẳng đứng cao khoảng 2 - 3m. Nếu dùng chân không thuận 
đế búng cầu thì người chơi chuyển trọng tâm cơ thể sang chán thuận và lướt 
nhanh chân không thuận ra trước để làm động tác búng cầu. 

- Kết thúc động tác: Sau khi mu bàn chân tiếp xúc với cầu, chân đá thu 
nhanh về TTCB để thực hiện lẩn đá tiếp theo (đá cầu sang sân đối phương). 

2.4.4.2. Giật cầu 

Được sử dụng để xử lí những đường cầu thấp, rơi sát phía trước 
người tập. 

- TTCB: Tương tự như tư thế khi đỡ cầu bằng ngực, song trọng tâm cơ 
thể hạ thấp hơn, lưng hơi khom, hai tay thả lỏng tự nhiên giữ thăng bằng. 

- Thực hiện kĩ thuật động tác: Khi đã xác định được điểm rơi của cầu 
(ở phía trước gần người), người chơi nhanh chóng chuyển trọng tâm của 
cơ thể sang chân trước, người hơi khom và đưa chán sau (chân đá) về 

trước, bàn chân để song song với mặt sân để chuẩn bị tiếp xúc với cầu. 
Khi cầu rơi cách mặt sân khoảng 20 - 30cm, người chơi nhấc đùi vuông 
góc với thân trên để mu bàn chân tiếp xúc với cầu và giật cầu bay lên cao 
hơi chếch ra phía trước theo ý muốn. Khi giật cầu bằng chân không thuận 
đặt ở phía trước thì cần chuyên 
trọng tâm của cơ thể sang chân 
sau (chân thuận) và cũng thực 
hiện các động tác như đã nêu ở 
trên (H.34). 

- Kết thúc động tác: Khi 
người tập thực hiện xong động tác 
thì nhanh chóng trở lại tư thế ban 

đầu để chuẩn bị cho lần đá cẩu 
tiếp theo. 

Hình 34 
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2.4.4.3. Táng cẩu nhịp một dể tấn công 

Đây là loại kĩ thuật thường dùng trong đá đơn, khi thực hiện người chơi 
dùng mu bàn chân để tâng cầu (lần chạm cầu thứ nhất), khi đường cầu bay 
bổng về phía sau hay sang hai bên của cơ thể. 

- TTCB: Tương tự như TTCB của động tác búng và giật cầu. Nhưng 
thân trên không gập mà thẳng lưng. 

- Thực hiện kĩ thuật động lác: Khi cầu bay bổng về phía sau hoặc sang 
hai bên, người chơi chuyển trọng tâm của cơ thể sang chân trụ (chân trước). 
rồi xoay người theo cầu, chân đá nâng thẳng và cao về phía cầu, thân trên 
hơi ngả về sau theo hướng ngược lại dể 
giữ thăng bằng. Người chơi tiếp xúc với 
cầu khi còn ở độ cao khoảng 1,2- Ì ,5m, 
lúc này bàn chân xoay nhẹ sao cho đế 

cầu và mu bàn chân tiếp xúc đúng, rồi 
vẩy cổ chân cho cầu bay bổng lên về 

phía lưới theo đường vòng cung. 

- Kết thúc động tác: Sau khi chạm 
cầu, người tập nhanh chóng thu chân đá 
về và tiếp tục di chuyển về phía cầu rơi 
ở gần lưới để thực hiện các kĩ thuật tấn 
công sang sân đối phương ở lần chạm 
thứ hai. Hình 35 

3. Các chiến thuật cở bản thường sử dụng trong thi đấu 

3.1. Các điểm chú ý khi sử dụng chiến thuật đá cầu 

3.1.1. Khái niệm vế chiến thuật 

Chiến thuật trong đá cầu là những biện pháp hoạt động có chủ định, có 
tính đến những điều kiện cụ thể trong thi đấu của từng trận dể giành được 
thắng lợi. 

Trong đó cần phải chú ý đến các yếu tố có ảnh hường và quyết định tới 

/ 
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thắng lợi của từng trận đấu: 

+ Trình độ kĩ thuật ; + Ý chí và quyết tâm thi đấu ; 
+ Chiến thuật thi đấu ; + Tư tướng chỉ đạo ; 
+ Thể lực ; + Trạng thái tâm lí thi đấu. 

3.1.2. Các điểm chú ý khí sử dụng chiến thuật đá cầu 

3.1.2.1. Khi vận dụng phải có mục đích rõ ràng, trên cơ sở phát huy ưu 
điểm, hạn chế được nhược điểm của bản thân để khai thác những điểm yếu 
của đối phương, đồng thời hạn chế điểm mạnh của họ. Với tinh thần lấy tấn 
công làm chính, kết hợp với phòng thù tích cực, chủ động để giành thắng lợi 
trong từng trận đấu. 

3.1.2.2. Trong mỗi trận đấu, khi gặp thuận lợi phải nhanh chóng áp đảo 
đối phương, không bỏ lỡ thời cơ giành điểm số. Ngược lại, lúc gặp bất lợi 
phải bình tĩnh, tự tin, dùng lối đá chính xác, an toàn trong từng quả, tìm cơ 
hội giành lại thế chủ động. 

Muốn đạt được yêu cầu này người chơi đá cầu cần phải làm tốt 
các việc sau: 

- Phải chuẩn bị tốt về các kĩ thuật, chiến thuật của môn Đá cầu. 

- Chuẩn bị tốt về thể lực, về tâm lí, trạng thái thi đấu và quyết tâm 
giành thắng lợi. 

- Trước mỗi trận thi đâu nên tìm hiểu về khả năng của đôi phương 
(điểm mạnh, điểm yếu...) để từ đó đề ra được đấu pháp hợp lí nhằm giành 
thắng lợi. 

3.1.2.3. Trong mỗi hiệp đấu của từng trận đấu, người chơi phải luôn luôn 
linh hoạt, sáng tạo vận dụng các kĩ thuật, chiến thuật một cách phù hợp, 
biến hoa, gây khó khăn, lúng túng cho đối phương để giành thắng lợi. 

3.1.2.4. Để xác định chiến thuật đúng cho từng hiệp đấu, cần có sự thông 
nhất giữa HLV và VĐV (người thi đấu). Trong suốt trận đấu người chơi 
phải trung thành với chiến thuật đã đặt ra để xử lí trong các tình huống khác 
nhau, đồng thời trước mỗi trận đấu HLV và người chơi cần có sự thống nhất 
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về cả kí hiệu, ám hiệu để làm sao hiểu nhau, thông tin cho nhau một cách 
chính xác và nhanh nhất. Mặt khác, HLV phải hiểu đầy đủ và sâu sắc về 
khả năng, trình độ kĩ thuật, chiến thuật, thể lực, trạng thái và tâm lí thi 
đấu... của các học trò để chỉ đạo cho phù hợp, đồng thời các học trò (VĐV) 
cũng phải luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo và tuân thủ theo những ý kiến của 
HLV trong suốt thời gian thi đấu. 

3.2. Các chiến thuật thường sử dụng trong đá đơn 

3.2.1. Tăng uy lực của quả phát cầu bằng cách phát cầu chuẩn, chính xác và tập 
trung vào những chỗ yếu của đối phương 

Trước khi phát cầu, người chơi cần quan sát vị trí đứng cùa đối phương 
để lựa chọn quả phát cầu cho hợp lí. Nếu dối phương đứng gần vạch giới 
hạn phát cầu để đỡ cầu tức là đôi phương đỡ cầu ngắn kém. Như vậy, khả 
năng búng, giật cầu... là yếu. Nếu đối phương đứng hơi lùi về cuối sân thì 
khả năng đỡ cầu treo cao sâu kém, đặc biệt đỡ đầu kém. 

Lúc đó người phát cầu chuẩn, chính xác vào điểm yếu của đối phương 
để gày cho đối phương lúng túng. Trường hợp đối phương là VĐV đỉnh cao, 
có kĩ thuật điêu luyện, có khả năng tấn công ớ mọi vị trí trẽn sàn thì khi 

phát cầu, chiên thuật hợp lí nhất và hay được sử dụng là phát cẩu thẳng vào 
người đối phương, buộc họ phải dùng ngực hay đầu để đỡ quả phát cầu 
(trong lần chạm thứ nhất), nên cầu không thể dựng bổng lên ở khu vục sát 
lưới, vì vậy đôi phương không thể thực hiện các kĩ thuật tấn công gây nguy 
hiểm cho mình (ở lần chạm thứ hai). 

3.2.2. Đá cầu dài, treo cao sâu cẩu về phía chân không thuận rồi đột ngột đảo hướng 

Thực tế mọi người chơi đá cầu, kể cả VĐV rất hiếm khi sử dụng được 
các kĩ thuật tấn công đồng đều cả hai chân - thông thường có một chân đá 
tốt hơn. Trong thi đấu đá đơn thường áp dụng chiến thuật đá những đường 
cầu dài liên tục 3 - 4 lần về phía chân không thuận của đối phương (chán 
yếu của đối phương), để vừa đẩy đối phương về cuối sân, hạn chế những 
đường cầu tấn công của họ, vừa khiến cho đối phương tiêu hao về thể lực. 
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Hình 36 
Sau đó đột ngột sử dụng các đường cầu ngắn về phía góc gần lưới đối diện, 
gây bất ngờ cho đối phương, dẫn tới giành điểm (H.36). 

3.2.3. Buộc đối phương phải di chuyển nhiều trên sân để tiêu hao thể lực 

Khi sử dụng chiến thuật người chơi phải áp dụng cách đá dài, ngắn liên 
tục vào các góc sân, buộc đối phương phải di chuyển nhiều để đón đỡ cầu 
làm tiêu hao thể lực và gây cho đối phương lúng túng, hạn chế những đường 
cầu tấn còng của họ. Sử dụng chiến thuật này cần lưu ý đến những đường 
cầu ngắn. Vì nếu đường cầu ngắn mà lại thành đường cầu tầm trung (cầu 
đến nửa sàn trên) thì người chơi dễ bị phản công ngay (H.37). 

Hình 37 
3.2.4. Chủ động đưa cầu lên lưới để tấn công ở mọi vị trí trên sân 

Muốn thực hiện chiến thuật này, người chơi cần biết cách chọn đúng vị 
trí đỡ cầu của đối phương khi đá sang. 

Lúc chuẩn bị đỡ phát cầu, người chơi ở ô Ì - Hình 38, đứng sát đường 
chia đôi sân 0,5m và cách đường biên ngang Im, còn khi đứng à ôi- Hình 
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39, thì người chơi đứng sát đường biên dọc 0,5m và cách đường biên 
ngang Im. 
Khi đứng ở những vị trí trên, đối phương chỉ có thể phát cầu vào 4 
điểm; a, b (đường cầu ngắn) và c, d (đường cầu dài). Trong đó, điểm d rát 
dễ đá ra ngoài vì người đỡ đã đứng gần với điểm này. Ba điểm: a, b, c còn 
lại, người chơi sử dụng các kĩ thuật búng cầu, giật cầu, tâng cẩu bằng mu 
bàn chân để đá cáu bay bổng về lưới, sau đó sử dụng các kĩ thuật tân còng. 
bật nhảy đệm cầu, thúc cầu, xiết cầu... (lần chạm thứ hai), (H. 38, 39). 

*• Cái 

— i 
Hình 38 Hình 39 

Còn đối với bản thân người phát cầu thì sau khi phát cầu xong, phải 
nhanh chóng chọn vị trí thuận lợi để đón đỡ đường cầu của đối phương đá 
sang. Vị trí này thường là gần trung tâm sân, nhưng hơi lùi về sau khoảng 
Im. Đứng ở vị trí này, việc đỡ các đường cầu ngắn của đối phương đá sang 
khá dễ dàng, đồng thời cũng không chế được những đường cầu dài, treo cao 
sâu (H.40). 

» 1 

\J.' -

Hình 40 

Khi đã đứng ở vị trí đỡ cầu thích hợp, người chơi phải chủ động đưa 
cầu lên sát lưới để sử dụng các kĩ thuật tấn công, với phương châm lợi dụng 
những đường cầu đá dễ của đối phương để tấn công lại họ. 
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Còn khi đối phương sử dụng các đường cầu gây khó khăn cho mình 
trong việc đưa cầu lên lưới như đá cầu vào đầu, vào ngực mình. Nếu như 
vậy thì sau khi đỡ cầu người chơi phải dùng các đường cầu đá vào các góc 
sân của đối phương. Ngoài các chiến thuật cơ bản nêu trên, thì còn có một 
số các chiến thuật khác nữa, nhưng nó chỉ phù hợp với những người có đẳng 
cấp cao. 

3.3. Các chiến thuật thường sử dụng trong đá đôi, đá ba 

Có thể nói rằng, nhiều chiến thuật trong đá đơn đều có thể vận dụng 
trong đá đôi, đá ba. Tuy nhiên, khi đá đòi, đá ba cần lưu ý đặc biệt đến việc 
phối hợp tổ chức tấn công thường xuyên, và phòng thủ có hiệu quả trong 
quá trình thi đấu. 

3.3.1. Phát cầu có người che 

Với đặc thù của môn Đá cầu, thì trong đá đôi, đá ba, bên phát cầu là 
bên bị tấn công, còn bên đỡ cầu là bên tấn công. Vì vậy, muốn hạn chế sức 
tấn công của đối phương thì chiến thuật phát cầu có người che phải được 
vận dụng triệt để, phải coi phất cầu có giá trị như một quả tấn công. Như 
vậy, sự phối hợp nhịp nhàng của người phát cầu và người che cầu là vô cùng 
quan trọng. Phải quan sát vị trí đứng đỡ phát cầu của đối phương mà quyết 

định điểm phát cầu. 

Chỉ cần đối phương có sự ngó nghiêng mất tập trung thì đây là thời 
điểm quý giá nhất để phát cầu, bởi vì lúc này đối phương đã xê dịch chân 
trụ. Nếu đối phương đứng yên để tập trung nhìn vào tay cầm của người phát 
cấu, thì người đứng ở vị trí che cầu làm động tác nghiêng nhanh thân trên 
một cách hợp lệ, nhưng hai chân không được di chuyển để cho đối phương 
không nhìn thấy người phát cầu. Lúc này là thời điểm tốt để phát cầu có 
hiệu quả. 

Lưu ý: Để chiến thuật phát cầu có người che phát huy tác dụng, thì cả 
hai, hay ba người trong cùng một đội phải biết phối hợp với nhau một cách 
nhuần nhuyễn, nếu không thì tác dụng sẽ ngược lại là bị mất điểm. 
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3.3.2. Phân chia khu vực kiểm soát trên sân 

Với những đôi mà trình độ kĩ thuật còn hạn chế, chưa phối hợp ăn ý với 
nhau trong phòng thủ lẫn trong tấn công, thì nên sử dụng chiến thuật chia 
đôi sân theo chiều dọc, mỗi người kiểm soát một nửa (H.41). 
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Hình 41 

Khi trình độ đá đôi đã được nâng cao thì thường được sử dụng cách 
phân chia như sau: 

Nguôi chơi phòng ngự tốt sẽ kiểm soát từ 2/3 đến 3/4 sân, người có khả 
năng tấn công tốt sẽ kiểm soát từ 1/4 đến 1/3 sân còn lại. 

Người chơi được phân công kiểm soát từ 2/3 đến 3/4 sân có trách nhiệm 
phải đỡ được cầu của đối phương đá sang rơi trong khu sân vực của mình, 
sau đó chuyền cầu lại cho đồng đội (H.42). 
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Hình 42 

3.3.3. Tấn công dứt điểm bằng phối hợp đóng đội 

Trong đá đôi, do mỗi bên sân có hai người, mỗi người chơi, khi phòng 
thủ, trên thực tế chỉ phải hoạt động trong một diện tích hẹp, khoảng hơn 
uột nứa so với sân đá đơn, nên khả năng phòng thủ cao hơn, vì vậy, nếu tấn 
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công đối phương mà không có sự phối hợp đồng đội thì hầu như 
không có hiệu quả. 

Chính vì vậy, trong đá đôi từ bất kì vị trí nào trên sân, khi một người 
chơi đỡ được cầu - ở lần chạm thứ nhất, thì người chơi thứ hai phải di 
chuyển về vị trí tấn công đã được tập luyện thuần thục từ trước. Sau khi 
nhận được đường cầu của đồng đội chuyền cho, người chơi số hai tâng cầu 
lên cao, sau đó thực hiện các kĩ thuật tấn công bằng cách đánh đầu, đá vô 
lê (cúp cầu), quét cầu, đẩy cầu... 
Điều cần chú ý ở đây là người thứ nhất khi đỡ được cầu ở lần 
chạm đầu tiên, không được đá sang ngay sân đối phương (trừ trường 
hợp có ý đồ chiến thuật), còn bao giờ cũng phải phối hợp với đồng 
đội để tấn công ghi điểm. 
Sau khi chuyền cầu cho đồng đội thì sự phối hợp chưa phải là kết thúc 
mà người chơi vừa chuyền cẩu xong phải di chuyển về phía gần đổng đội 
của mình để hỗ trợ, đề phòng đối phương chắn cầu bằng ngực bật lại sang 
bên mình... 
Khi phối hợp đồng đội cần phải linh hoạt, vì mỗi người chơi được chạm 
cầu tối đa hai lần. Do đó thường có những chiến thuật phối hợp sau: 
- Người thứ nhất đỡ cầu của đối phương đá sang, sau đó chuyền bổng 
lên sát lưới, để cho người thứ hai thực hiện các kĩ thuật tấn công như : đá 
vô lê, quét cầu, bạt cầu... (H.43). 
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- Người chơi thứ nhất đỡ cầu bay bổng lên về phía người chơi thứ hai, 
người chơi thứ hai sau khi điều chỉnh cầu bằng nhịp một, rồi chuyền bổng 
lại sát lưới đổ cho người chơi thứ nhất thực hiện kĩ thuật tấn công: đá móc, 
cáp cầu, đánh đầu, quét cầu... (H.44). 
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Hình 44 
- Người chơi thứ nhất đỡ cầu bay bổng lên ỏ lưới trong lần chạm thứ 

nhất, sau đó di chuyển theo cầu để thực hiện các kĩ thuật tấn công như : cóp 
cầu (đá võ lé), vít cầu... hoặc đá sang sân đối phương (H.45). 
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Hình 45 
Khi áp dụng trường hợp này thông thường là người chơi thứ hai làm 

động tác giả (di chuyển đến vị trí như đang chuẩn bị nhận cầu tấn công) để 
đối phương từ cuối sân di chuyển lên sát lưới chắn cầu, làm cho khu vực 
phía sau của họ bị bỏ trống. Lúc này người chơi thứ nhất đá cầu về cuối sán 
của đối phương, gây bất ngờ và giành điểm. 

3.3.4. Phản công bằng chắn cầu 

Để hạn chế sức tấn công của đối phương, đặc biệt là khi họ sử dụng các 
kĩ thuật cúp cầu, quét cầu... ờ gần lưới, thì chắn cầu bằng ngực là chiến 
thuật bắt buộc trong đá đôi. 

Khi nhảy lên chắn cầu bằng ngực cho dù chắn không trúng cầu, bị thua 
điểm, nhưng việc chắn cầu này cũng gáy cho đối phương một tâm lí căng 
thẳng khi thực hiện kĩ thuật. Chính vì vậy mà làm giảm hiệu quả của tấn 
công và nếu như chắn được cầu thì dẫn tới thắng điểm trực tiếp (nếu đối 
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phương không kịp phản xạ trước quả chắn cẩu của mình). 
Trong quá trình thi đấu có nhiều trường hợp cả hai người chơi cùng 

nhảy lên một lúc để chắn cầu (chắn kép). Đây là hình thức nhằm tăng thêm 
hiệu quả của đắn cẩu. 

3.3.5. Chiến thuật sử dụng trong đá đôi nam, nữ phối hợp 

Có thế nói về cơ bản các ý đồ chiến thuật giống như đá đôi thông 
thường, nhưng do tinh chất đặc biệt trong đá đôi phối hợp nam - nữ là cầu 
phải qua chân nữ trước khi bay sang sân đối phương và chiều cao của lưới 
chỉ còn l,50m. Cho nên nó có nét chiến thuật riêng mà GV (HLV) cần phải 
tập cho các học trò của mình các chiến thuật thích hợp để phát huy khả 
năng tôi nhất của họ. 

Điều cần chú ý là: 

- Khi đá đôi nam - nữ không nên nghĩ rằng với lưới thấp l,50m thì các 
đấu thủ nam dễ thực hiện được kĩ thuật. Bới vì các đấu thủ nam đang được 
tập luyện ở mức lưới l,60m, nay ở mức lưới l,50m, nên cũng không tránh 
khỏi bỡ ngỡ, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Do vậy, các em cũng phải được 
tập luyện kĩ ở mức lưới này. 

- Sử dụng chiến thuật này, GV (HLV) cần làm tốt một số vấn đề sau: 

+ Do lưới trong đá đôi nam nữ thấp hơn nên quả phát cầu là rất khó cho 
bên đỡ, đặc biệt là những đường cầu bay nhanh sát mép lưới. Cần chú ý khi 
phát cầu cho người đỡ là nam thì sử dụng các đường cầu ngắn hoặc treo 
bổng cao sâu về phía sau, không nên đá cầu vào khu vực gần người. 

Với mục đích là quả phát cầu này nhằm gây khó khăn khi đỡ cầu, từ đó 
làm ảnh hưởng tới quả chuyền cầu cho người nữ. Còn khi phát cầu cho người 
nữ thì nên sử dụng những đường cầu ngắn, rơi sát đường giới hạn phát cầu 
hợp lệ hoặc sử dụng đường cầu nhanh bay vào tầm ngang sườn của người đỡ 
(nữ) để giành điểm thắng ngay hoặc gáy lúng túng cho người nữ khi chuyền 

cầu lại cho người nam. 

+ Trên thực tế, người chơi là nam di chuyển nhanh hơn và thực hiện kĩ 

thuật cũng tốt hơn người nữ, nên họ phải kiểm soát 3/4 sân, còn lại là người 
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nữ phải đảm nhiệm. Mặt khác, trong lúc thi đấu bạn nam sẽ là chỗ dựa về 
tàm lí cho bạn nữ, đồng thời với việc kiểm soát tốt phần diện tích sân cùa 
mình (3/4 sân) sẽ tạo sức mạnh cho cặp thi đấu lên rất nhiều. 

+ Phải tập luyện cho bạn nữ thực hiện tốt các kĩ thuật tấn công dứt điểm. 
như cáp cầu (đá vô lê), quét cầu, đánh đầu... nên hạn chế tối đa việc sứ dụng 
các kĩ thuật đẩy cầu, đá cầu sang sân đối phương, mà không nằm trong ý đổ 
chiến thuật... 

3.3.6. Đánh lừa đối phương trong phối hợp và tấn công 

Khi cầu ở trên lưới, người chơi có thể sử dụng chiến thuật đánh lừa đối 
phương để phá chiến thuật chắn cầu bằng ngực của họ bằng một số cách: 

- Lúc người chơi tâng cầu lên chuẩn bị làm động tác bật nhảy để đá vô 
lê (cáp cầu)... Người chơi phát hiện thấy đối phương cũng chuẩn bị bặt 
nhảy lên theo để chắn cáu, thì thay vì cúp cầu... người tấn công sử dụng kĩ 

thuật đánh đầu bỏ nhỏ, đưa cầu vào khoảng trống ngay trên lưới, làm cho 
đối phương bất ngờ không đỡ được cầu tiến tới giành điểm. 

- Người chơi có thể sử dụng các kĩ thuật tấn còng, kết hợp với bật nhảy, 
nhưng thục chất lại không dùng lực để cáp cầu mạnh mà chỉ dùng lực rất nhẹ 
để chạm vào cầu, sao cho cầu rơi nhẹ vào người đối phương, lúc này cầu sẽ 
không đủ lực để bật trở lại mà lăn thẳng xuống sân, làm cho đối phương 
không phản ứng kịp. 

- Hoặc cũng có thể dùng kĩ thuật thúc cầu, hất cầu hay đá cầu bổng 
qua đầu đối phương, để cầu rơi vào khoảng trống cuối sân (khi phát hiện cả 
hai người bên sân đối phương đều di chuyển lên sát lưới). Tuy nhiên, khi 
áp dụng chiến thuật này, người chơi phải được tập luyện rất thuần thục và 
chính xác, nếu không sẽ bị chính đối phương tổ chức tấn công lại (H.46). 
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